
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KHÁNH HÒA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /KH-UBND Khánh Hòa, ngày     tháng     năm 2025 

 

 

KẾ HOẠCH 

Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2025 sửa đổi phù hợp                                                  

với mô hình chính quyền mới 
 

 

Triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 

- 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 04/4/2022), 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2025 sửa đổi 

phù hợp với mô hình chính quyền mới (sau sáp nhập tỉnh từ ngày 01/7/2025) với 

những nội dung cụ thể như sau: 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH 

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ 

trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 

- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát 

triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 

- Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát 

triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

- Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập 

nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW 

ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 

- Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương 

trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW;  

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030;  

- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 

2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực 

chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; 

- Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 
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duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các 

thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030; 

- Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 09/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược hạ tầng số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; 

- Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 20/02/2025 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực 

hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát 

triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 

- Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19/10/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về 

chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định 

hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 của UBND tỉnh ban hành 

Khung kiến trúc số tỉnh Khánh Hòa, phiên bản 4.0. 

II. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung 

Đến năm 2025, đổi mới căn bản, toàn diện công tác quản lý, điều hành tiến tới 

xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số; thúc đẩy hoạt động sản 

xuất kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số; đưa tỉnh Khánh Hòa nằm 

trong nhóm 20 (khoảng 17-19) tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đứng đầu về 

chuyển đổi số. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Phát triển Chính quyền số 

- 100% thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện được công bố trực tuyến toàn 

trình và được cung cấp trên nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm cả thiết bị di 

động. 

- Duy trì 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới 

dạng điện tử; 100% hồ sơ TTHC, hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, huyện, xã được xử 

lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 

- 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện qua 

môi trường số và hệ thống thông tin (HTTT) của cơ quan quản lý. 

- 100% báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội còn hiệu lực 

phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được thực 

hiện qua Hệ thống báo cáo của tỉnh và kết nối, chia sẻ dữ liệu với HTTT báo cáo 

Chính phủ. 

- 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được 

định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất giữa các nền tảng, hệ thống cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến, HTTT giải quyết TTHC thông qua định danh điện tử 

VNeID. 
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- Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử đạt 100%; tỷ lệ người dân, doanh 

nghiệp hài lòng về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 90%. 

- Hồ sơ trực tuyến toàn trình của các dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ trung 

bình tối thiểu 60%. 

- Tỷ lệ phê duyệt cấp độ an toàn HTTT của các cơ quan nhà nước đạt 100%, 

tỷ lệ triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn HTTT theo cấp độ của các cơ 

quan nhà nước đạt 100%. 

b) Phát triển kinh tế số 

- Kinh tế số chiếm tối thiểu 10% GRDP của tỉnh; 100% doanh nghiệp nhà 

nước thuộc tỉnh và trên 50% doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh sử dụng 

nền tảng số. 

- Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử trong lĩnh vực thương mại đạt 

trên 80%. 

c) Phát triển xã hội số 

- Tỷ lệ dân số trưởng thành được cấp chứng thư chữ ký số, chứng thư chữ ký 

điện tử đạt tối thiểu 10%. 

- Tỷ lệ dân số trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh tối thiểu 80%; 

100% các thôn đang lõm sóng và đã có điện lưới quốc gia được phủ sóng băng 

rộng di động; tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet băng thông rộng cáp quang đạt 

90%. 

- Tỷ lệ triển khai học bạ số đối với học sinh tiểu học, trung học đạt 100%; tối 

thiểu 80% trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh triển khai thanh toán học 

phí phí không dùng tiền mặt. 

- Tỷ lệ các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh triển khai Sổ sức khỏe điện tử 

tích hợp trên ứng dụng VNeID đạt 100%; t ối thiểu 80% bệnh viện, cơ sở y tế trên 

địa bàn tỉnh triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. 

III. NHIỆM VỤ 

Chi tiết theo Phụ lục I kèm theo. 

IV. DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN 

Danh mục các dự án, nhiệm vụ CNTT, chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 

2025 điều chỉnh chi tiết tại Phụ lục II, III kèm theo, cụ thể như sau: 

Tổng số dự án, nhiệm vụ vốn sự nghiệp: 49 (trong đó có 22 dự án, nhiệm vụ 

mới). 

Tổng số dự án, nhiệm vụ vốn đầu tư công: 15 (trong đó có 03 dự án, nhiệm vụ 

mới). 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Tổng kinh phí thực hiện các dự án, nhiệm vụ CNTT, chuyển đổi số năm 2025 

dự kiến là: 287.404 triệu đồng gồm 63 nhiệm vụ dự án trong đó có 25 nhiệm vụ 
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dự án mới. 

Trong đó: 

- Ngân sách Trung ương: 10.000 triệu đồng. 

- Ngân sách địa phương: 277.404 triệu đồng (vốn đầu tư công: 115.903 triệu 

đồng, kinh phí chi thường xuyên: 161.501 triệu đồng). 

- Vốn khác: 0 triệu đồng. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành, UBND cấp xã, các đơn vị sự nghiệp, các cơ quan 

ngành dọc trên địa bàn tỉnh  

a) Căn cứ Kế hoạch hành động này, rà soát, cập nhật Kế hoạch chuyển đổi số 

năm 2025 tại đơn vị mình bám sát các nhiệm vụ, giải pháp thuộc trách nhiệm quản 

lý của ngành, lĩnh vực, địa phương được phân công thực hiện; phấn đấu hoàn 

thành các chỉ tiêu được giao. 

b) Tổ chức triển khai các dự án, nhiệm vụ CNTT, chuyển đổi số (công tác lập, 

thẩm định, phê duyệt dự án, nhiệm vụ, lựa chọn nhà thầu, triển khai và nghiệm thu 

hợp đồng,...) bảo đảm đúng quy định của pháp luật; quan tâm công tác rà soát, 

đánh giá hiện trạng để làm cơ sở xác định nhu cầu đầu tư nhằm tăng cường tiết 

kiệm và hiệu quả đầu tư; chủ động nghiên cứu các định mức, kinh tế kỹ thuật lĩnh 

vực CNTT và các lĩnh vực khác phục vụ xây dựng dự toán chi phí đầu tư, đảm bảo 

tuân thủ quy định về quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn; định kỳ trước 

ngày 15 hàng quý tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Khoa học và 

Công nghệ và Sở Tài chính) kết quả thực hiện. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương trong việc theo dõi, 

đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn, có ý kiến chuyên môn đối với 

các kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ triển khai Kế hoạch; tổng hợp thông tin, số 

liệu về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch. 

b) Tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao chủ trì, phấn đấu hoàn thành 

các chỉ tiêu được giao. 

c) Tổ chức công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị 

triển khai các nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu UBND 

tỉnh xử lý, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai; định kỳ trước ngày 30 

hàng quý tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện. 

3. Sở Tài chính 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ và các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có liên quan căn cứ khả năng cân đối ngân sách tỉnh, tham mưu UBND 

tỉnh bố trí kinh phí thực hiện hằng năm theo Kế hoạch hành động bảo đảm đúng 

quy định; định kỳ trước ngày 25 hàng quý tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) kết quả thực hiện. 
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b)  Tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao chủ trì, phấn đấu hoàn thành 

các chỉ tiêu được giao. 

4. Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa; Trung tâm Công báo và 

Cổng thông tin điện tử tỉnh 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức 

về CNTT, chuyển đổi số trong xã hội; tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ 

biến các hoạt động chuyển đổi số tại địa phương. 

Kế hoạch này thay thế các văn bản sau: Kế hoạch số 2044/KH-UBND ngày 

20/02/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa (cũ) về Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa 

năm 2025, Kế hoạch số 399/KH-UBND ngày 24/01/2025 của UBND tỉnh Ninh 

Thuận (cũ) về Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận năm 2025; Công văn số 

5331/UBND-NC&KSTT ngày 06/5/2025 của UBND tỉnh về triển khai khai các dự 

án, nhiệm vụ CNTT, chuyển đổi số năm 2025 do cơ quan cấp tỉnh chủ trì.  

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo 

những vướng mắc, tồn tại phát sinh (nếu có), gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng 

hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện./. 

  

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Bộ KH&CN (báo cáo); 

- TT. Tỉnh ủy (báo cáo); 

- TT. HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành;  

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 

- Cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- VPUB: LĐ, Phòng, Ban, Trung tâm; 

- Báo và PTTH, TT Công báo và Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu VT, TNT, NN. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 

 

  



Phụ lục I 

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

 (Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày     /    /2025 của UBND tỉnh) 

 

TT Tên nhiệm vụ, giải pháp 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Kết quả Thời gian hoàn 

thành 

Ghi chú 

I. Xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành  

1.  

Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số tỉnh Khánh Hòa 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Các sở, ban, 

ngành, địa 

phương 

Quyết định 

10/2025  

2.  

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về phát 

triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, 

chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Khánh Hòa 

năm 2025 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Các sở, ban, 

ngành, địa 

phương 

Kế hoạch (đã trình 

UBND tỉnh) 
10/2025  

3.  
Kế hoạch nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) 

tỉnh Khánh Hòa 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Các sở, ban, 

ngành, địa 

phương 

Kế hoạch (đã trình 

UBND tỉnh) 10/2025  

4.  
Kế hoạch phát triển hạ tầng số tại tỉnh Khánh 

Hòa giai đoạn 2026 – 2030 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Các sở, ban, 

ngành, địa 

phương; doanh 

nghiệp viễn 

thông 

Kế hoạch 

11/2025  

5.  
Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai 

đoạn 2026 – 2030 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Các sở, ban, 

ngành, địa 

phương 

Kế hoạch 

12/2025 

 

6.  

Kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng 

đồng doanh nghiệp 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Các sở, ban, 

ngành, địa 

phương; doanh 

nghiệp 

Kế hoạch 

10/2025  

7.  Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phát 

triển các ứng dụng, dịch vụ số mới theo hình 

thức hợp tác công tư (PPP) 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Các sở, ban, 

ngành, địa 

phương; doanh 

Kế hoạch (đang tổ 

chức lấy ý kiến) 10/2025  

6765
04            11
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nghiệp 

8.  
Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá 

chuyển đổi số các cơ quan trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Các sở, ban, 

ngành, địa 

phương; doanh 

nghiệp 

Kế hoạch (đã trình 

UBND tỉnh) 
10/2025  

9.  
Chiến lược dữ liệu và khung quản trị dữ liệu tỉnh 

Khánh Hòa 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Các sở, ban, 

ngành, địa 

phương 

Chiến lược 

12/2025  

10.  Chương trình/kế hoạch tăng cường, bổ sung 

nhân lực chuyển đổi số để hỗ trợ cho các cơ 

quan, đơn vị, địa phương (nhất là chính quyền 

cấp xã, phường) theo lộ trình đến năm 2030 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Sở Nội vụ; các 

sở, ban, ngành, 

địa phương 

Chương trình/kế hoạch 

12/2025  

11.  Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược dữ 

liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa 

Công an tỉnh 
Sở, ban, ngành, 

địa phương 

Kế hoạch (đã trình 

UBND tỉnh) 10/2025  

12.  Văn bản triển khai một số nội dung về quản lý 

đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa (thay thế Công văn số 12128/UBND-

KSTT ngày 28/10/2024) 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Sở Tài chính; 

Sở, ban, ngành, 

địa phương 

Văn bản 

10/2025  

13.  Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy 

định, quy chế khai thác, sử dụng HTTT, CSDL 

đã được UBND tỉnh ban hành, phù hợp với mô 

hình chính quyền 02 

Các sở, ban, ngành 
Cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

Quy chế, Quy định 

được UBND tỉnh ban 

hành 
Thường xuyên  

14.  
Chủ động liên kết, thu hút các thành phần kinh 

tế tham gia hoạt động chuyển đổi số; ưu tiên 

mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT trong nước 

và thuê dịch vụ CNTT theo quy định. 

Các sở, ban, ngành 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Ký kết/thỏa thuận hợp 

tác; các hoạt động mua 

sắm, ứng dụng CNTT 

ưu tiên sản phẩm trong 

nước 

Thường xuyên  

II Hạ tầng số 

15.  Tổ chức triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch 

phát triển hạ tầng số tại tỉnh Khánh Hòa giai 

đoạn 2026 – 2030 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Sở, ban, ngành, 

địa phương 

Văn bản 
Theo tiến độ giao 

trong Kế hoạch 

 

16.  Tổ chức triển khai các nhiệm vụ về hạ tầng số Sở Khoa học và Sở, ban, ngành, Văn bản Theo tiến độ giao  
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được giao tại Chương trình hành động của 

UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình 

hành động của Chính phủ và Nghị quyết số 

….-NQ/TU ngày …../2025 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về thực hiện Nghị 

quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024   

Công nghệ địa phương trong Kế hoạch 

17.  Thúc đẩy tối đa việc kết nối và thực hiện chia 

sẻ, dùng chung cơ sở hạ tầng viễn thông giữa 

các doanh nghiệp viễn thông 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Sở, ban, ngành, 

địa phương 

Văn bản 

Thường xuyên 

 

18.  Hỗ trợ, duy trì thiết lập các điểm truy nhập wifi 

miễn phí tại các điểm sinh hoạt cộng đồng tại 

các các xã miền núi (địa phương không đủ điều 

kiện được hỗ trợ Chương trình cung cấp dịch 

vụ viễn thông công ích đến năm 2025) 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
UBND cấp xã 

Các điểm truy nhập 

wifi miễn phí được 

thiết lập mới, duy trì Thường xuyên 

 

19.  Rà soát, đánh giá mức độ đáp ứng của hạ tầng 

CNTT hiện có, đề xuất các nhiệm vụ nhằm 

nâng cấp, mua sắm bổ sung các trang thiết bị 

CNTT, hạ tầng mạng LAN, kết nối 

internet,…bảo đảm hoạt động của cơ quan, đơn 

vị sau sáp nhập 

Sở, ban, ngành 

Sở Tài chính; 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Đề xuất nhiệm vụ mua 

sắm, đầu tư bổ sung 

Thường xuyên 

 

20.  Rà soát, đánh giá mức độ đáp ứng của hạ tầng 

CNTT hiện có; đề xuất các nhiệm vụ nhằm 

nâng cấp, mua sắm bổ sung các trang thiết bị 

CNTT, hạ tầng mạng LAN, kết nối 

internet,…bảo đảm hoạt động của các cơ quan, 

đơn vị và Trung tâm phục vụ hành chính công 

theo mô hình mới; sử dụng nguồn ngân sách 

được cấp cho địa phương để thực hiện; gửi 

thông báo kết quả đầu tư mua sắm về Sở 

Khoa học và Công nghệ để theo dõi chung 

UBND cấp xã 

Sở Tài chính; 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Đề xuất nhiệm vụ mua 

sắm, đầu tư bổ sung 

Thường xuyên 

 

21.  Rà soát, đề xuất và triển khai các dự án, nhiệm 

vụ đầu tư, nâng cấp đài truyền thanh cơ sở ứng 

dụng công nghệ thông tin - viễn thông theo 

Công văn số 1828/SKHCN-CNTTBCVT ngày 

UBND cấp xã 

Sở Tài chính; 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Đề xuất nhiệm vụ mua 

sắm, đầu tư bổ sung 
Thường xuyên 
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24/6/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ 

III Nhân lực số 

22.  Tổ chức triển khai các nhiệm vụ về nhân lực số 

được giao tại Chương trình hành động của 

UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình 

hành động của Chính phủ và Nghị quyết số 

….-NQ/TU ngày …../2025 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về thực hiện Nghị 

quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024   

Sở, ban, ngành, địa 

phương 

Sở Khoa học và 

Công nghệ; Sở 

Nội vụ 

Văn bản/Hội thảo/Tập 

huấn/Đào tạo 

Theo tiến độ giao 

trong Kế hoạch 

 

23.  Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn và Tổ 

chuyên gia về phát triển khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Khánh 

Hòa và các quy chế liên quan phục vụ hoạt động 

của Hội đồng tư vấn và Tổ chuyên gia 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
Sở, ban, ngành 

Quyết định 

10/2025 

 

24.  Kế hoạch số 7817/KH-UBND ngày 19/6/2025 

của UBND tỉnh KH về thực hiện phong 

trào  "Bình dân học vụ số" trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 

Sở, ban, ngành, 

địa phương 

Sở Khoa học và 

Công nghệ; Sở 

Nội vụ 

Văn bản/Hội thảo/Tập 

huấn/Đào tạo Theo tiến độ giao 

trong Kế hoạch 

 

25.  Triển khai Nghị định số 231/2025/NĐ-CP ngày 

26 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định 

về tuyển chọn, sử dụng Tổng công trình sư, 

Kiến trúc sư trưởng về khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 

Sở Nội vụ; Sở 

Khoa học và Công 

nghệ 

Sở, ban, ngành 

Văn bản 

Thường xuyên 

 

26.  Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng 

chuyển đổi số cho lãnh đạo, CBCCVC, người 

lao động trong các doanh nghiệp, người dân; 

triển khai các khóa học trực tuyến trên Nền 

tảng học trực tuyến mở đại trà (Moocs) của Bộ 

Khoa học và Công nghệ 

Sở, ban, ngành, địa 

phương 

Sở Khoa học và 

Công nghệ; Sở 

Nội vụ 

Hội thảo/Tập huấn/Đào 

tạo 

Thường xuyên 

 

27.  Tăng cường hoạt động Tổ công nghệ số cộng 

đồng và triển khai Đề án 06 trong công tác 

tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân, 

doanh nghiệp tham gia các khóa bồi dưỡng kỹ 

năng số cơ bản, thiết yếu (sử dụng dịch vụ 

UBND cấp xã Sở, ban, ngành 

Tập huấn/Đào tạo 

Thường xuyên 
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công trực tuyến; mua sắm trực tuyến; thanh 

toán trực tuyến; tự bảo vệ mình trên không 

gian mạng;…) 

IV Phát triển dữ liệu số 

28.  Tổ chức triển khai các nhiệm vụ về dữ liệu 

được giao tại Chương trình hành động của 

UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình 

hành động của Chính phủ và Nghị quyết số 

….-NQ/TU ngày …../2025 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về thực hiện Nghị 

quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024   

Sở, ban, ngành, địa 

phương 

Sở Khoa học và 

Công nghệ; Sở 

Nội vụ 

Văn bản/Hội thảo/Tập 

huấn/Đào tạo 

Theo tiến độ giao 

trong Kế hoạch 

 

29.  Triển khai các nhiệm vụ tại Kế hoạch triển 

khai thực hiện Chiến lược dữ liệu tại Trung 

tâm dữ liệu quốc gia trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa 

Sở, ban, ngành, địa 

phương 
Công an tỉnh 

Văn bản 

Theo tiến độ giao 

trong Kế hoạch 

 

30.  Rà soát, đề xuất xây dựng, tạo lập CSDL toàn 

ngành (cấp tỉnh, xã) theo hướng dẫn, yêu cầu 

của bộ ngành Trung ương, phù hợp với mô 

hình, kiến trúc dữ liệu của tỉnh; ưu tiên các 

CSDL thuộc danh mục CSDL dùng chung, 

danh mục dữ liệu mở (ban hành tại Quyết định 

số 2652/QĐ-UBND ngày 06/11/2023, Kế 

hoạch số 6621/KH-UBND ngày 19/6/2024 của 

UBND tỉnh); CSDL có liên quan trực tiếp đến 

việc giải quyết thủ tục hành chính của ngành, 

lĩnh vực (tra cứu dữ liệu phục vụ giải quyết 

TTHC hoặc nhận kết quả TTHC sau xử lý), 

qua đó làm cơ sở đề xuất rút gọn, tinh giảm về 

quy trình thủ tục hành chính khi cung cấp dịch 

vụ công; dữ liệu cung cấp cho hệ thống IOC 

của tỉnh; dữ liệu về thông tin, số liệu phục vụ 

đánh giá các bộ chỉ số, chỉ tiêu: DTI, PAPI, 

PCI, PARI, PII, KT-XH, phát triển đô thị.. 

Sở, ban, ngành 

Sở Khoa học và 

Công nghệ; 

Công an tỉnh; 

UBND cấp xã 

Danh mục, dự án 

CNTT, chuyển đổi số  

Bảo đảm tiến độ  

 

V An toàn thông tin mạng 
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31.  Tổ chức triển khai Kế hoạch số 5479/KH-

UBND ngày 08/5/2025 Kế hoạch ứng phó sự 

cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2025 

Các sở, ban, ngành, 

địa phương 
Công an tỉnh 

Các nhiệm vụ được 

triển khai 
Thường xuyên 

 

32.  
Hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn HTTT và 

triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn 

thông tin theo cấp độ được duyệt với 100% 

HTTT đang vận hành hoặc trước khi đưa vào 

vận hành, khai thác 

Các sở, ban, ngành, 

địa phương 
Công an tỉnh 

Hoàn thành phê duyệt 

cấp độ 

Thường xuyên. 

Đối với các 

HTTT đang vận 

hành hoàn thành 

trước 30/10/2025 

 

 

33.  Tổ chức kiểm tra, đánh giá tuân thủ các quy 

định trong công tác bảo đảm ATTT theo quy 

định  

Công an tỉnh 

Các sở, ban, 

ngành, địa 

phương 

Đợt kiểm tra, đánh giá 

Thường xuyên 

 

34.  Tổ chức tập huấn, đào tạo trang bị kiến thức, 

kỹ năng ATTT cho người dùng cuối là 

CBCCVC, người lao động trong các cơ quan 

nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế 

nhà nước 

Công an tỉnh 

Các sở, ban, 

ngành, địa 

phương 

Các lớp đào tạo, tập 

huấn 

Thường xuyên 

 

35.  
Ban hành Quy chế bảo đảm an ninh mạng, an 

toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
Công an tỉnh 

Sở Tư pháp, các 

sở, ban, ngành, 

địa phương 

Quyết định, quy chế 

30/10/2025 

 

VI Chính quyền số      

36.  
Tổ chức nhiệm vụ về chính quyền số được giao 

tại Chương trình hành động của UBND tỉnh 

triển khai thực hiện Chương trình hành động 

của Chính phủ và Nghị quyết số ….-NQ/TU 

ngày …../2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 57-

NQ/TW ngày 22/12/2024   

Sở, ban, ngành, địa 

phương 

Sở Khoa học và 

Công nghệ; Sở 

Nội vụ 

Văn bản/Hội thảo/Tập 

huấn/Đào tạo 

Theo tiến độ giao 

trong Kế hoạch 

 

37.  
Triển khai Đề án Phát triển chính quyền số tỉnh 

Khánh Hòa phục vụ người dân, doanh nghiệp; 

Sở, ban, ngành, địa 

phương 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Văn bản/Hội thảo/Tập 

huấn/Đào tạo 
Theo tiến độ giao 

trong Kế hoạch 
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Kế hoạch nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) 

tỉnh Khánh Hòa”;  và các chương trình, kế 

hoạch, đề án phục vụ ứng dụng CNTT, chuyển 

đổi số của tỉnh, ngành, lĩnh vực sau khi ban 

hành 

38.  Rà soát, xây dựng lộ trình phát triển các nền 

tảng, hệ thống thông tin, ứng dụng chuyên 

ngành để quản lý, xử lý, cập nhật các CSDL 

chuyên ngành và phục vụ công tác quản lý 

chuyên môn, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ 

sử dụng trong toàn ngành (cấp tỉnh, xã); trong 

đó ưu tiên đề xuất triển khai các giải pháp 

chuyển đổi số phục vụ xây dựng chính quyền 

số, kinh tế số, xã hội số của ngành, lĩnh vực 

ban hành tại ...và các nhiệm vụ chuyển đổi số 

khác để thay đổi mô hình, quy trình vận hành 

phù hợp mô hình chính quyền địa phương 02 

cấp 

Sở, ban, ngành 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Danh mục dự án, 

nhiệm vụ CNTT  

Bảo đảm tiến độ  

 

39.  Tăng cường ứng dụng giải pháp công nghệ 

mới, ứng dụng AI khi xây dựng, nâng cấp, mở 

rộng các nền tảng, hệ thống thông tin của 

ngành, lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực có tác 

động lớn đến xã hội, các lĩnh vực trọng tâm 

như Y tế, giáo dục và đào tạo, việc làm, du 

lịch, nông nghiệp, môi trường, cung cấp dịch 

vụ công, ... 

Sở, ban, ngành 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Danh mục dự án, 

nhiệm vụ CNTT  

Bảo đảm tiến độ  

 

40.  Tổ chức triển khai đánh giá chuyển đổi số các 

cơ quan trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Sở, ban, ngành, 

địa phương 

Đợt đánh giá 
12/2025 

 

41.  Tham mưu ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển 

đổi số giai đoạn 2021 - 2025 giữa UBND tỉnh 

với Công ty Cổ phần FPT, Tập đoàn Công 

nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Bưu 

chính Viễn thông Việt Nam nhằm huy động 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Sở, ban, ngành, 

địa phương 

Kết kết thỏa thuận 

12/2025 
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nguồn lực, thế mạnh từ các tập đoàn, doanh 

nghiệp lớn hỗ trợ tỉnh và các ngành, lĩnh vực, 

địa phương triển khai chuyển đổi số, phát triển 

kinh tế số, xã hội số 

VII Kinh tế số      

42.  Tổ chức nhiệm vụ về kinh tế số được giao tại 

Chương trình hành động của UBND tỉnh triển 

khai thực hiện Chương trình hành động của 

Chính phủ và Nghị quyết số ….-NQ/TU ngày 

…../2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 57-

NQ/TW ngày 22/12/2024   

Sở, ban, ngành, địa 

phương 

Sở Khoa học và 

Công nghệ; Sở 

Nội vụ 

Văn bản/Hội thảo/Tập 

huấn/Đào tạo 

Theo tiến độ giao 

trong Kế hoạch 

 

43.  Tổ chức triển khai Kế hoạch thúc đẩy chuyển 

đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp; Kế 

hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phát triển 

các ứng dụng, dịch vụ số mới theo hình thức 

hợp tác công tư (PPP) 

Sở, ban, ngành, địa 

phương 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Văn bản/Hội thảo/Tập 

huấn/Đào tạo 
Theo tiến độ giao 

trong Kế hoạch 

 

44.  Xây dựng chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản 

phẩm, dịch vụ trên môi trường số bao gồm đưa 

sản phẩm lên môi trường số 

Sở Công Thương 

Các sở, ban, 

ngành, địa 

phương 

Chương trình/Kế 

hoạch 12/2025 

 

45.  Xây dựng, triển khai thực hiện Chương 

trình/Kế hoạch kích cầu tiêu dùng sản phẩm, 

dịch vụ trên môi trường số; tiếp tục triển khai 

kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh 

Khánh Hòa…..” 

Sở Công Thương 

Các sở, ban, 

ngành, địa 

phương 

Chương trình/Kế 

hoạch 

12/2025 

 

46.  Kế hoạch triển khai Chương trình thúc đẩy, hỗ 

trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh 

hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các 

dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia “.vn” 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Trường đại học; 

sở, ban, ngành, 

địa phương 

Hội thảo/sự kiện 

10/2025 

 

47.  
Tổ chức Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Sở, ban, ngành, 

địa phương, 

doanh nghiệp  

Hội thảo/sự kiện 

10/2025 

 

48.  Tăng cường tuyên truyền, phổ biến để doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh biết và sử 

Sở, ban, ngành, địa 

phương 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Văn bản/ Tập 

huấn/Đào tạo 
Thường xuyên 
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dụng các nền tảng số chuyển đổi số doanh 

nghiệp tại địa chỉ: https://smedx.vn hoặc 

https://smedx.mic.gov.vn, 

https://makeinvietnam.mic.gov.vn;  hướng dẫn 

doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực thực hiện 

đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh 

nghiệp tại địa chỉ https://dbi.gov.vn 

VIII Xã hội số      

49.  Tổ chức nhiệm vụ về xã hội số được giao tại 

Chương trình hành động của UBND tỉnh triển 

khai thực hiện Chương trình hành động của 

Chính phủ và Nghị quyết số ….-NQ/TU ngày 

…../2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 57-

NQ/TW ngày 22/12/2024   

Sở, ban, ngành, địa 

phương 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Văn bản 

Theo tiến độ giao 

trong Kế hoạch 

 

50.  Triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển xã 

hội số tại Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc 

gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa (Kế hoạch số 867/KH-UBND 

ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh) 

Sở, ban, ngành, địa 

phương 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Văn bản/ Tập 

huấn/Đào tạo 

Theo tiến độ giao 

trong Kế hoạch 

 

51.  Triển khai nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch 

thực hiện phong trào  "Bình dân học vụ số" 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Kế hoạch số 

7817/KH-UBND ngày 19/6/2025 của UBND 

tỉnh) 

Sở, ban, ngành; 

đơn vị; địa phương 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Văn bản/ Tập 

huấn/Đào tạo 
Theo tiến độ giao 

trong Kế hoạch 

 

52.  Tăng cường vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng 

và triển khai Đề án 06 tại địa phương với 

phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hỗ trợ, 

hướng dẫn người dân, tổ dân phố, doanh 

nghiệp tham gia các hoạt động chuyển đổi số, 

sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán 

trực tuyến, sử dụng các chức năng, tiện ích trên 

VneID,… 

UBND cấp xã 

Sở Khoa học và 

Công nghệ; Sở, 

ban ngành 

Kế hoạch hoạt động; 

các đợt triển khai 

hướng dẫn 

Thường xuyên 
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Phụ lục II 

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CNTT, CHUYỂN ĐỔI SỐ SỬ DỤNG VỐN SỰ NGHIỆP NĂM 2025 (ĐIỀU CHỈNH) 
(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày     /   /2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa) 

Đơn vị tính: Triệu đồng. 

 

TT Tên dự án, nhiệm vụ 

Chủ 

đầu 

tư/Cơ 

quan 

chủ trì 

Tóm tắt mục tiêu, nội 

dung đầu tư (dự kiến) 

Phạm 

vi 

triển 

khai  

(cấp 

tỉnh, 

xã) 

Căn cứ pháp lý đề xuất 

(ghi rõ tên văn bản của 

Trung ương/Tỉnh, điều 

khoản tham chiếu nhiệm 

vụ được giao) 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự toán kinh phí (dự kiến) 

Tiến 

độ 

triển 

khai 

(đến 

ngày 

30/7/20

25) 

Kết 

quả 

giải 

ngân 

(đến 

ngày 

30/7/

2025) 

Nội 

dung 

thực 

hiện 

trong 

năm 

2025 

Nhu cầu 

cấp 

kinh phí 

năm 

2025 

Nhu 

cầu cấp 

kinh 

phí 

năm 

2026 

Tổng số 

Trong đó: 
     

NS tỉnh 

Khác 

(TW, 

ODA,.

.) 
     

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I 

DỰ ÁN, NHIỆM VỤ PHỤC VỤ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN SỐ 

  

  

    223.323 213.323 10.000   1.841   117.555 92.539 

1 

Bản quyền phần mềm 

phục vụ kết nối trục liên 

thông văn bản quốc gia 

(VXP) 

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Phục vụ kết nối cho 

170 điểm liên thông 

(các cơ quan, đơn vị, 

địa phương mới sau 

khi hợp nhất, sáp nhập 

tỉnh) 

Toàn 

tỉnh 

Kế hoạch số 13-

KH/BCĐVTVL ngày 

13/6/2025 v/v của Ban 

Chỉ đạo vị trí việc làm Tổ 

chức tập huấn Phần mềm 

quản lý văn bản và điều 

hành (E-Office) và Bộ 

Công cụ Đo lường, đánh 

giá hiệu quả công việc 

(KPI) 

2025 
       

2.975  
    2.975  

  

    

Hoàn 

thành 

giải 

ngân 

dự toán 

         

2.975  

  

6765
04            11
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2 

Xây dựng, bổ sung phân 

hệ quản hiệu quả công 

việc trên phầm mềm 

Quản lý văn bản và điều 

hành (KPI) 

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Xây dựng bổ sung 

phân hệ quản hiệu quả 

công việc trên phầm 

mềm Quản lý văn bản 

và điều hành (KPI) cho 

các cơ quan đơn vị trên 

địa bàn tỉnh 

Toàn 

tỉnh 
  2025 

       

5.000  
    5.000  

  

    

Hoàn 

thành 

giải 

ngân 

dự toán 

         

5.000  

  

3 

Mua sắm bản quyền 

phần mềm kiểm soát 

truy cập mạng NAC và 

bản quyền phần mềm 

chống thất thoát dữ liệu 

DLP 

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Mua sắm bản quyền 

phần mềm kiểm soát 

truy cập mạng NAC và 

bản quyền phần mềm 

chống thất thoát dữ 

liệu DLP cho các máy 

chủ tại TTDL tỉnh 

TTD

L tỉnh 

Công văn số 

5331/UBND-NC&KSTT 

ngày 06/5/2025 v/v triển 

khai các dự án, nhiệm vụ 

CNTT, chuyển đổi số 

năm 2025 do cơ quan cấp 

tỉnh chủ trì 

Mục 34, Phụ lục 1 

2025-

2026 

          

944  
       944  

  

    

Hoàn 

thành 

giải 

ngân 

dự toán 

994 

  

4 
Nâng cấp, cập nhật hệ 

thống GIS Khánh Hòa 

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Nâng cấp tổng thể hệ 

thống GIS Khánh Hòa 

(gồm các phần mềm 

thuộc các lĩnh vực do 

các Sở, ngành, địa 

phương đang vận hành, 

khai thác) đáp ứng và 

tuân thủ các quy định 

mới nhất, điều chỉnh 

bám sát quy trình 

nghiệp vụ của các đơn 

vị sử dụng, đồng thời, 

đảm bảo tính liên 

thông, thống nhất, 

đồng bộ dữ liệu giữa 

các phần mềm trong hệ 

thống GIS Khánh Hòa 

với nhau và đồng bộ 

dữ liệu với các hệ 

thống thông tin liên 

quan của tỉnh. 

Toàn 

tỉnh 

- Quyết định số 

1945/QĐ-UBD ngày 

29/9/2023 của UBND 

tỉnh về ban hành danh 

mục dự án, nhiệm vụ 

công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số tỉnh Khánh 

Hòa giai đoạn 2023-2025 

- Công văn số 

3457/UBND-KSTT ngày 

03/4/2024 của UBND 

tỉnh về việc chủ trương 

thực hiện nhiệm vụ 

"Nâng cấp, cập nhật hệ 

thống GIS Khánh Hòa" 

2024-

2026 

     

10.000  
   10.000  

  

    

Hoàn 

thành 

giải 

ngân 

dự toán 

0 
        

10.000  
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5 
Triển khai Nền tảng số 

hóa tỉnh Khánh Hòa 

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Xây dựng và triển khai 

Nền tảng số hoá dữ 

liệu tỉnh Khánh Hòa, 

cung cấp các tính năng 

và dịch vụ nền tảng 

phục vụ số hóa; quản 

lý các nguồn số hóa và 

kết quả số hóa; rút 

trích và đối soát kết 

quả rút trích dữ liệu 

phục vụ các mục tiêu 

khác nhau; hỗ trợ các 

phương tiện và hình 

thức số hóa rút trích dữ 

liệu đa dạng 

Toàn 

tỉnh 

Quyết định số 1945/QĐ-

UBD ngày 29/9/2023 của 

UBND tỉnh về ban hành 

danh mục dự án, nhiệm 

vụ công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số tỉnh Khánh 

Hòa giai đoạn 2023-2025 

2025-

2026 

     

12.000  
   12.000  

  

    

Trình 

phê 

duyệt 

chủ 

trương 

thực 

hiện 

0 

        

12.000  

6 

Xây dựng Nền tảng số 

phục vụ quản trị và chỉ 

đạo điều hành tỉnh 

Khánh Hòa 

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Xây dựng và triển khai 

Nền tảng số phục vụ 

quản trị và chỉ đạo điều 

hành cho các cơ quan, 

đơn vị, địa phương 

thuộc tỉnh trên cơ sở 

tái cấu trúc, nâng cấp, 

tích hợp các hệ thống 

thông tin, ứng dụng 

dùng chung phục vụ 

chính quyền số trong 

một nền tảng số hiện 

đại, tập trung, duy 

nhất. 

Toàn 

tỉnh 

Đã đăng ký nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2025 

2025-

2026 

     

20.000  
   20.000  

  

    

Trình 

phê 

duyệt 

chủ 

trương 

thực 

hiện 

0 

        

20.000  

7 

Xây dựng Chiến lược dữ 

iệu và mô hình quản trị 

dữ liệu tỉnh Khánh Hòa 

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Thuê tư vấn xây dựng 

tài liệu Chiến lược dữ 

iệu và mô hình quản trị 

dữ liệu tỉnh Khánh Hòa 

theo mô hình 2 cấp 

Toàn 

tỉnh 

Nghị quyết 57 của Bộ 

Chính trị; Nghị quyết 71 

của Chính phủ; Nghị 

quyết 48 của Tỉnh ủy, 

Quyết định số 1689/QĐ-

UBND tỉnh 

2025 

- 

2026 

500 500 

  

NV 

mới 
    0 500 

8 

Nâng cấp Trang thông 

tin điện tử của Sở Tư 

pháp giai đoạn 2025 - 

2026 

Sở Tư 

pháp 

Nâng cấp trang thông 

tin điện tử nhằm thực 

hiện các nhiệm vụ 

trong giai đoạn mới về 

Cấp 

tỉnh 

Căn cứ Nghị quyết số 

202/2025/QH15 của 

Quốc hội: Về việc sắp 

xếp đơn vị hành chính 

2025-

2026 
800 800 

  

NV 

mới 
    500 

300 
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chuyển đổi số cấp tỉnh 

9 

Nâng cấp đầu tư mở 

rộng hệ thống Hội nghị 

trực tuyến Công an tỉnh 

Khánh Hòa  

Công an 

tỉnh 

Trang bị hệ thống hội 

nghị trực tuyến đến 

Công an các xã, 

phường kết nối với hệ 

thống hội nghị trực 

tuyến của tỉnh để phục 

vụ các cuộc họp 

chuyên đề giúp giảm 

thiểu thời gian đi lại 

của cán bộ chiến sĩ, 

truyển tại các ý kiến 

chỉ đạo của lãnh đạo 

Công an tỉnh đến các 

dịa phương được kịp 

thời nhanh chóng 

Cấp 

tỉnh, 

cấp 

xã 

Công văn 3123/UBND-

XDNĐ ngày 19/03/2025 

của UBND tỉnh Khánh 

Hòa V/v đầu tư dự án 

Mua sắm trang thiết bị kỹ 

thuật nghiệp vụ, mở rộng 

hệ thống thông tin liên 

lạc của Công an tỉnh 

Khánh Hòa 

2025 

-2026 
35.000 25.000 

   

10.000  

NV 

mới 
  

 Toàn 

bộ dự 

án  

       

25.000  

  

10 

Cập nhật, nâng cấp chức 

năng hệ thống phần 

mềm Quản lý thông tin 

lưu trú trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 

Công an 

tỉnh 

Cập nhật, nâng cấp và 

bổ sung các chức năng 

dành cho cơ sở lưu trú. 

Liên kết trang Dịch vụ 

Công Bộ Công An:  hỗ 

trợ cơ sở lưu  trú xuất 

file checkin khách lưu 

trú theo cấu trúc phục 

vụ việc import file vào 

trang Dịch vụ Công Bộ 

Công An 

Tối ưu hiệu suất trang 

check in/ check out 

khách lưu trú. Hỗ trợ 

các cơ sơ lưu trú tiền 

hành tìm kiếm, xử lý 

nghiệp vụ nhanh hơn.  

Liên kết với hệ thống 

dịch vụ công:  Hỗ trợ 

công an cấu hình cho 

từng cơ sở lưu trú cho 

Cấp 

tỉnh 

Kế hoạch 2044/KH-

UBND chuyển đổi số 

năm 2025 của tỉnh Khánh 

Hòa ngày 20/02/2025 

2025 
          

325  
       325    

Chủ 

trương 

nhiệm 

vụ 

  

 Toàn 

bộ dự 

án  

            

325  
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phép cơ sở lưu trú sử 

dụng chức năng “Xuất 

tập tin DVC”. Bổ sung 

chức năng export file 

excel theo cấu trúc  

nhằm hỗ trợ các cơ sở 

lưu trú import file vào 

hệ thống DVC. Hỗ trợ 

công an tìm kiếm 

thông tin danh sách cơ 

sở lưu trú sử dụng 

chức năng “Xuất tập 

tin DVC” 

 Cập nhật, nâng cấp và 

bổ sung các chức năng 

dành các cơ quan quản 

lý, khai thác. 

11 

Nâng cấp hệ thống thư 

điện tử Công an tỉnh 

Khánh Hòa 

Công an 

tỉnh 

Xây dựng hệ thống thư 

điện tử hiện đại, bảo 

mật, ổn định, đáp ứng 

nhu cầu liên lạc nội bộ 

và giao dịch điện tử. 

Tăng tốc độ truyền 

nhận thông tin, giảm 

thiểu thời gian chờ đợi; 

Đảm bảo an ninh, bảo 

mật thông tin , tuân thủ 

quy định của Bộ Công 

an về bảo mật hệ thống 

CNTT. 

Hỗ trợ khả năng mở 

rộng khi có nhu cầu 

phát triển trong tương 

lai. 

Cấp 

tỉnh, 

xã 

Nghị quyết số 57-

NQ/TW ngày 22/12/2024 

của Bộ Chính trị về đột 

phá phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số 

quốc gia. 

- Nghị quyết số 71/NQ-

CP ngày 01/4/2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung cập 

nhật Chương trình hành 

động của Chính phủ thực 

hiện Nghị quyết số 57-

NQ/TW 

ngày 22/12/2024 của Bộ 

Chính trị về đột phá phát 

triển khoa học, công 

nghệ, đổi 

mới sáng tạo và chuyển 

đổi số quốc gia. 

- Nghị quyết số 48-

NQ/TU ngày 20/02/2025 

của Tỉnh ủy Khánh Hòa 

2025-

2026 

3.000 3.000   

NV 

mới 

  Trọn 

nhiệm 

vụ 

3.000 
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thực hiện Nghị quyết số 

57-NQ/TW ngày 

22/12/2024 của Bộ Chính 

trị về đột phá phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và chuyển 

đổi số quốc gia 

12 

Nâng cấp mở rộng hoàn 

thiện hệ thống mạng nội 

bộ Công an tỉnh, trang bị 

hệ thống máy chủ, thiết 

bị lưu trữ để đảm bảo an 

toàn thông tin cho các 

hệ thống thông tin của 

Công an tỉnh 

Công an 

tỉnh  

Đầu tư nâng cấp mở 

rộng mạng mạng nội 

bộ của Công an tỉnh, 

hệ thống thư điện tử 

nội bộ Công an, thiết 

bị mạng, thiết bị bảo 

mật phục vụ  kết nối 

với mạng diện rộng 

dùng riêng ngành Công 

an, đảm bảo kết nối 

mạng đồng bộ, liên 

thông, an toàn, bảo mật 

giữa các đơn vị trực 

thuộc Công an tỉnh và 

Công an các địa 

phương 

Cấp 

tỉnh 

Thay thế nhiệm vụ: 

"Nâng cấp hoàn thiện hệ 

thống bảo đảm an toàn 

thông tin" trong Kế 

hoạch 2044/KH-UBND 

chuyển đổi số năm 2025 

của tỉnh Khánh Hòa ngày 

20/02/2025  

2025 

-2026 

16.000 16.000   

  

  

Đăng 

ký 

nhiệm 

vụ, 

chuẩn 

bị đầu 

tư 

              

-    

16.000 

13 

Mua sắm bản quyền 

phần mềm phòng chống 

mã độc (Endpoint) và 

triển khai hệ thống 

phòng, chống mã độc 

tập trung 

Công an 

tỉnh 

Trang bị bản quyền 

phần mềm chống mã 

độc (Endpoint 

protection) bản quyền 

3 năm cho toàn bộ máy 

tính/máy chủ thuộc 

phạm vi quản lý của 

các Cơ quan Đảng và 

Nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa. 

Triển khai hệ thống 

quản lý, giám sát tập 

trung tại Công An tỉnh 

Khánh Hòa: Cho phép 

quản trị tập trung, theo 

dõi trạng thái bảo vệ, 

cảnh báo và phản ứng 

nhanh khi có dấu hiệu 

Cấp 

tỉnh 

Nhiệm vụ được giao Kế 

Hoạch chuyển đồi số tỉnh 

Khánh hòa năm 2025 (Kế 

hoạch số 2024/KH-

UBND) 

Các Kế hoạch, Công văn, 

ý kiến chỉ đạo của Thủ 

tướng chính phủ, Bộ 

Công an, Chủ tịch 

UBND tỉnh về công tác 

phòng, chống gián điệp 

mạng, tấn công mạng, 

bảo vệ BMNN và dữ liệu 

trên KGM 

2025 10.000 10.000 

  

 
  

Toàn 

bộ 

nhiệm 

vụ 

(UBN

D tỉnh 

đã có 

VB 

đồng ý 

chủ 

trương) 

10.000 
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bị tấn công 

Nâng cao năng lực ứng 

phó sự cố an toàn 

thông tin 

Nâng cao nhận thức, 

xây dựng thói quen sử 

dụng CNTT an toàn 

14 

Trang bị thiết bị tường 

lửa cho 64 Trung tâm 

dịch vụ hành chính công 

xã/phường thuộc tỉnh 

Khánh Hòa 

Công an 

tỉnh 

Tường lửa là giải pháp 

cơ bản nhưng cốt lõi, 

giúp xây dựng lớp 

phòng thủ đầu tiên cho 

hệ thống mạng tại các 

đơn vị hành chính địa 

phương. 

Ngăn chặn truy cập trái 

phép vào hệ thống 

mạng nội bộ, bảo vệ dữ 

liệu nhạy cảm (thông 

tin công dân, hồ sơ 

hành chính). 

Kiểm soát kết nối dữ 

liệu với cơ quan nhà 

nước cấp trên, ngăn 

chặn rò rỉ hoặc đánh 

cắp thông tin. 

Phát hiện và chặn tấn 

công mạng (DDoS, 

malware, scanning) từ 

bên ngoài hoặc từ các 

thiết bị bị xâm nhập. 

Tuân thủ quy định 

pháp lý (Luật An ninh 

mạng, Nghị định 

53/2022) về bảo mật 

hệ thống kết nối liên 

thông. 

Đảm bảo hoạt động ổn 

định của dịch vụ hành 

chính công, tránh gián 

đoạn do tấn công mạng 

Tăng Cường Giám Sát 

Cấp 

tỉnh 

- Căn cứ Nghị định số 

85/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ về bảo đảm an 

toàn hệ thống thông tin 

theo cấp độ 

- Thông báo số 52/TB-

BCA-A05 ngày 

06/5/2025 của Bộ Công 

an quy định về việc tuân 

thủ quy định pháp luật về 

đảm bảo an toàn hệ thống 

thông tin theo cập độ 

- Kết luận của Đoàn kiểm 

tra BCA 

- Công văn Chỉ đạo của 

Chủ tịch UBND tỉnh (CV 

303/UBND-PVHCC 

ngày 10/07/2025 về tăng 

cường các giải pháp nâng 

cao hiệu quả DVCTT 

theo mô hình chính 

quyền địa phương 02 cấp 

và CV 1184/UBND-NC 

về tăng cường các giải 

pháp bảo đảm an toàn 

thông tin mạng trong quá 

trình triển khai mô hình 

chính quyền địa phương 

02 cấp)  

Các Kế hoạch, Công văn, 

ý kiến chỉ đạo của Thủ 

tướng chính phủ, Bộ 

Công an, Chủ tịch 

2025 

- 

2026 

14.600 14.600 

  

NV 

mới 
  

Toàn 

bộ 

nhiệm 

vụ 

14.600 
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An Ninh Mạng – Kết 

nối với SOC tỉnh giúp 

phát hiện sớm và cảnh 

báo các mối đe dọa 

(tấn công mạng, lây 

nhiễm mã độc) từ trung 

tâm điều hành an ninh 

tập trung 

Ứng Phó Nhanh với Sự 

Cố – SOC tỉnh có thể 

hỗ trợ phân tích, đánh 

giá và phối hợp xử lý 

các cuộc tấn công 

nhắm vào hệ thống 

hành chính công 

Bản quyền 03 năm 

UBND tỉnh về công tác 

phòng, chống gián điệp 

mạng, tấn công mạng, 

bảo vệ BMNN và dữ liệu 

trên KGM 

15 

Đề xuất thực hiện nhiệm 

vụ kiểm tra, đánh giá 

ATTT và quản lý rủi ro 

ATTT đối với các hệ 

thống thông tin cấp độ 1, 

cấp độ 2 của các cơ 

quan nhà nước địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa 

Công an 

tỉnh 

Chủ động phòng ngừa, 

ngăn chặn hoạt động 

tấn công mạng, gián 

điệp mạng, thu thập bí 

mật nhà nước trên 

không gian mạng của 

các thế lực thù địch, tội 

phạm mạng. Kiểm tra, 

đánh giá thực trạng 

công tác đảm bảo an 

toàn, an ninh mạng tại 

các cơ quan, đơn vị 

nhằm phát hiện điểm 

yếu, lỗ hổng bảo mật, 

tình trạng mất an ninh 

mạng, an toàn thông 

tin để kịp thời chấn 

chỉnh những sơ hở, 

thiếu sót, xử lý hành vi 

vi phạm và hướng dẫn, 

kiến nghị giải pháp 

khắc phục. 

Cấp 

tỉnh, 

xã 

- Căn cứ Nghị định số 

85/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ về bảo đảm an 

toàn hệ thống thông tin 

theo cấp độ 

'- Thông báo số 52/TB-

BCA-A05 ngày 

06/5/2025 của Bộ Công 

an quy định về việc tuân 

thủ quy định pháp luật về 

đảm bảo an toàn hệ thống 

thông tin theo cập độ 

Các Kế hoạch, Công văn, 

ý kiến chỉ đạo của Thủ 

tướng chính phủ, Bộ 

Công an, Chủ tịch 

UBND tỉnh về công tác 

phòng, chống gián điệp 

mạng, tấn công mạng, 

bảo vệ BMNN và dữ liệu 

trên KGM 

2025 

(02 

năm/l

ần 

19.250 19.250 

  

NV 

mới 
  

Toàn 

bộ 

nhiệm 

vụ 

19.250   
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16 

Đề xuất thực hiện nhiệm 

vụ kiểm tra, đánh giá 

ATTT và quản lý rủi ro 

ATTT đối với các hệ 

thống thông tin cấp độ 1, 

cấp độ 2 của các cơ 

quan Đảng trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa 

Công an 

tỉnh 

Chủ động phòng ngừa, 

ngăn chặn hoạt động 

tấn công mạng, gián 

điệp mạng, thu thập bí 

mật nhà nước trên 

không gian mạng của 

các thế lực thù địch, tội 

phạm mạng. Kiểm tra, 

đánh giá thực trạng 

công tác đảm bảo an 

toàn, an ninh mạng tại 

các cơ quan Đảng 

nhằm phát hiện điểm 

yếu, lỗ hổng bảo mật, 

tình trạng mất an ninh 

mạng, an toàn thông 

tin để kịp thời chấn 

chỉnh những sơ hở, 

thiếu sót, xử lý hành vi 

vi phạm và hướng dẫn, 

kiến nghị giải pháp 

khắc phục. 

Cấp 

tỉnh, 

xã 

- Căn cứ Nghị định số 

85/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ về bảo đảm an 

toàn hệ thống thông tin 

theo cấp độ 

- Công văn 14939-

CV/VPTW ngày 

21/5/2025 Hướng dẫn 

triển khai các giải pháp 

kỹ thuật để bảo đảm an 

toàn thông tin, triển khai 

bảo mật đối với hệ thống 

thông tin khi sáp nhập 

tỉnh, xã 

- Nghị quyết số 57-

NQ/TW ngày 22/12/2024 

của Bộ Chính trị về đột 

phá phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số 

quốc gia 

- Quyết định số 333-

QĐ/TW ngày 24/6/2025 

ban hành Kiến trúc 

chuyển đổi số trong các 

cơ quan đảng, phiên bản 

3.0 

Các Kế hoạch, Công văn, 

ý kiến chỉ đạo của Thủ 

tướng chính phủ, Bộ 

Công an, Chủ tịch 

UBND tỉnh về công tác 

phòng, chống gián điệp 

mạng, tấn công mạng, 

bảo vệ BMNN và dữ liệu 

trên KGM 

2025 

(02 

năm/l

ần) 

5.200 5.200 

  

NV 

mới 
  

Toàn 

bộ 

nhiệm 

vụ 

5.200   
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17 
Đào tạo nguồn nhân lực 

ANM 

Công an 

tỉnh 

 Ngày 22/11/2022, Chủ 

tịch UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch số 

544/KH-UBND về 

triển khai thực hiện Đề 

án số 49 của Chính phủ 

về "Đào tạo nguồn 

nhân lực An ninh mạng 

đến năm 2025, tầm 

nhìn đến 2030". 

*Năm 2023, Công an 

tỉnh ban hành Kế 

hoạch 6573/KH-CAT-

ANM ngày 15/11/2023 

về triển khai thực hiện 

chương trình Đào tạo 

nguồn nhân lực An 

ninh mạng năm 2023 

cho 06 lớp với 300 học 

viên là lãnh đạo, cán 

bộ, lực lượng chuyên 

trách CNTT của các 

sở, ban , ngành trên địa 

bàn tỉnh 

*Năm 2024, Công an 

tỉnh ban hành Kế 

hoạch 6652/KH-CAT-

ANM ngày 

15/11/2012/9/2024 về 

triển khai thực hiện 

chương trình Đào tạo 

nguồn nhân lực An 

ninh mạng năm 2023 

cho 08 lớp với 400 học 

viên là lãnh đạo, cán 

bộ, lực lượng chuyên 

trách CNTT của các 

sở, ban , ngành trên địa 

bàn tỉnh 

*Năm 2025, Công an 

tỉnh dự kiến mở 16 lớp 

Cấp 

tỉnh 

Ngày 22/11/2022, Chủ 

tịch UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch số 544/KH-

UBND về triển khai thực 

hiện Đề án số 49 của 

Chính phủ về "Đào tạo 

nguồn nhân lực An ninh 

mạng đến năm 2025, tầm 

nhìn đến 2030". Đã có 

trong Kế hoạch 2044 

chuyển đổi số năm 2025 

của tỉnh Khánh Hòa (có 

điểu chỉnh, bổ sung do 

sáp nhập tỉnh) 

Các Kế hoạch, Công văn, 

ý kiến chỉ đạo của Thủ 

tướng chính phủ, Bộ 

Công an, Chủ tịch 

UBND tỉnh về công tác 

phòng, chống gián điệp 

mạng, tấn công mạng, 

bảo vệ BMNN và dữ liệu 

trên KGM 

2025 

(Hàn

g 

năm) 

1.324 1.324 

  

Đang 

triển 

khai 

  

Toàn 

bộ 

nhiệm 

vụ 

1.324   
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với 800 học viên là 

lãnh đạo, cán bộ, lực 

lượng chuyên trách 

CNTT của các sở, ban 

, ngành trên địa bàn 

tỉnh. Số lượng lớp tăng 

do tỉnh Ninh Thuận 

(cũ) chưa được đào 

tạo, năm 2025 sẽ đào 

tạo bao gồm lãnh đạo, 

cán bộ, lực lượng 

chuyên trách CNTT 

của các sở, ban , ngành 

thuộc tỉnh Khánh Hòa 

mới (Khánh Hòa và 

Ninh Thuận cũ). 

Nội dung; trang bị, cập 

nhật, bô sung kiến thức 

về đảm bảo an ninh 

không gina mạng, bảo 

vệ BMNN, phòng, 

chống tội phạm sử 

dụng công nghệ cao, 

kết hợp lý thuyết và 

thực hành 

18 Diễn tập thực chiến 
Công an 

tỉnh 

Chương trình diễn tập 

được thực hiện theo 02 

chuyên đề bao quát các 

nội dung từ tổng quan 

đến chi tiết chuyên sâu, 

cụ thể:  

Chuyên đề 1: Bồi 

dưỡng nâng cao kiến 

thức về an toàn thông 

tin mạng trên hệ thống 

thao trường ảo 

CYBERRANGES. 

Chuyên đề 2: Diễn tập 

thực chiến bảo đảm an 

toan, an ninh thông tin 

mạng  

Cấp 

tỉnh 

-Căn cứ Quyết định số 

1622/QĐ-TTg ngày 

25/10/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê 

duyệt Đề án “Đẩy mạnh 

hoạt động của mạng lưới 

ứng cứu sự cố, tăng 

cường năng lực cho các 

cán bộ, bộ phận chuyên 

trách ứng cứu sự cố an 

toàn thông tin mạng trên 

toàn quốc đến 2020, định 

hướng đến 2025”; 

'-Căn cứ Quyết định số 

05/2017/QĐ-TTg ngày 

16/3/2017 của Thủ tướng 

2025 

(Hàn

g 

năm) 

1.000 1.000 

  

NV 

mới 
  

Toàn 

bộ 

nhiệm 

vụ 

1.000   
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Đối tượng: Tổ Ứng 

cứu an toàn, an ninh 

mạng tỉnh Khánh Hòa, 

lực lượng chuyên trách 

về CNTT, chuyển đổi 

số, ATTT của các cơ 

quan Đảng, nhà nước 

trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 

Chính phủ Ban hành quy 

định về hệ thống phương 

án ứng cứu khẩn cấp bảo 

đảm an toàn thông tin 

mạng quốc gia; 

'-Căn cứ Chỉ thị số 

18/CT-TTg ngày 

13/10/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ Về đẩy 

mạnh triển khai các hoạt 

động ứng cứu sự cố an 

toàn thông tin mạng Việt 

Nam; 

'-Căn cứ Chỉ thị số 

60/CT-BTTTT ngày 

16/9/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền 

thông Về việc tổ chức 

triển khai diễn tập thực 

chiến bảo đảm an toàn 

thông tin mạng; 

Các Kế hoạch, Công văn, 

ý kiến chỉ đạo của Thủ 

tướng chính phủ, Bộ 

Công an, Chủ tịch 

UBND tỉnh về công tác 

phòng, chống gián điệp 

mạng, tấn công mạng, 

bảo vệ BMNN và dữ liệu 

trên KGM 

19 

Giải pháp trợ lý ảo tích 

hợp số hoá quy trình 

quản lý thông tin cán bộ 

Công an 

tỉnh 

 Ứng dụng trí tuệ nhân 

tạo để tự động hóa quy 

trình nghiệp vụ, số hóa 

toàn diện quy trình 

quản lý cán bộ, đồng 

nhất thông tin. Xây 

dựng hệ thống lưu trữ 

tập trung toàn bộ tài 

liệu nghiệp vụ, hồ sơ 

cán bộ. Xây dựng hệ 

thống tại chỗ bảo mật 

Cấp 

tỉnh 

 '- Căn cứ Quyết định số 

949/QĐ-BCA ngày 

03/02/2023 của Bộ Công 

an ban hành Chương 

trình chuyển đổi số trong 

Công an nhân dân giai 

đoạn 2023-2025, định 

hướng đến năm 2030; 

 - Căn cứ Quyết định số 

749/QĐ-TTg ngày 

03/6/2020 của Thủ tướng 

2025 

- 

2026 

15.000 15.000 

  

NV 

mới 
    5.000 10.000 
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cao, góp phần tiết kiệm 

70% thời gian và chi 

phí xử lý hành chính . 

Chính phủ phê duyệt 

Chương trình chuyển đổi 

số quốc gia đến năm 

2025, định hướng đến 

năm 2030 

20 

Nâng cấp Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh Khánh 

Hòa 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

Nâng cấp, bổ sung, 

điều chỉnh chức năng, 

tính năng kỹ thuật của 

Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh Khánh Hòa nhằm 

đáp ứng nhu cầu thực 

tế và các quy định, 

tiêuchuẩn hiện hành:  

- Về mô hình, kiến 

trúc: Áp dụng mô hình, 

kiến trúc mở, phát triển 

trên nền tảng công 

nghệ của Cổng Thông 

tin điện tử hiện đại; 

tuân thủ và phù hợp 

với Khung kiến trúc 

Chính phủ điện tử Việt 

Nam, Khung kiến trúc 

Chính quyền điện tử và 

hạ tầng kỹ thuật của 

tỉnh Khánh Hòa. 

-Về chức năng, tính 

năng kỹ thuật: Theo 

Nghị định số 

42/2022/NĐ-CP ngày 

24/6/2022 của Chính 

phủ quy định về việc 

cung cấp thông tin và 

dịch vụ công trực 

tuyến của cơ quan nhà 

nước trên môi trường 

mạng và các quy định 

hiện hành; Thông tư số 

22/2023/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2023 của 

Bộ Thông tin và 

Cấp 

tỉnh, 

xã 

Nghị định 42/2022/NĐ-

CP ngày 24/06/2022 của 

Chính phủ quy định về 

việc cung cấp thông tin 

và dịch vụ công trực 

tuyến của cơ quan nhà 

nước trên môi trường 

mạng và các quy định 

hiện hành; Thông tư số 

22/2023/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2023 của Bộ 

Thông tin và Truyền 

thông quy định cấu trúc, 

bố cục, yêu cầu kỹ thuật 

cho cổng thông tin điện 

tử và trang thông tin điện 

tử của cơ quan nhà nước 

và các văn bản quy định 

hiện hành. 

- Văn bản số 

6661/UBND-NC&KSTT 

ngày 59/5/2025 về việc 

chủ trương thực hiện 

nhiệm vụ “Nâng cấp 

Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh Khánh Hòa”. 

2025 

- 

2026 

       

6.000  
    6.000  

  

Công 

văn số 

313/VP

UBND 

ngày 

11/7/20

25 về ý 

kiến 

chuyên 

môn 

đối với 

nhiệm 

vụ 

“Nâng 

cấp 

Cổng 

Thông 

tin điện 

tử tỉnh 

Khánh 

Hòa” 

  

Nâng 

cấp 

Cổng 

Thông 

tin điện 

tử tỉnh 

Khánh 

Hòa 

         

1.000  

          

5.000  
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Truyền thông quy định 

cấu trúc, bố cục, yêu 

cầu kỹ thuật cho cổng 

thông tin điện tử và 

trang thông tin điện tử 

của cơ quan nhà nước 

và các văn bản quy 

định hiện hành. 

- Triển khai thiết lập 

Trang thông tin điện tử 

của các xã, phường, 

địa phương và cơ quan, 

đơn vị theo nhu cầu 

21 

Thuê dịch vụ công nghệ 

thông tin Hệ thống 

thông tin giải quyết 

TTHC của tỉnh 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

Thuê dịch vụ công 

nghệ thông tin Hệ 

thống thông tin giải 

quyết TTHC của tỉnh 

Cấp 

tỉnh, 

xã 

Kế hoạch 2044/KH-

UBND chuyển đổi số 

năm 2025 của tỉnh Khánh 

Hòa ngày 20/02/2025 

2025 

(Hàn

g 

năm) 

       

4.389  
    4.389    

Đang 

triển 

khai 

  

Chi phí 

thuê 

phần 

mềm 

         

4.389  

  

22 

Đầu tư thiết thị phòng 

họp trực tuyến số 1 tại 

trụ sở UBND tỉnh cơ sở 

2 (450 Thống Nhất, 

phường Phan Rang, tỉnh 

Khánh Hòa) 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

Phục vụ các phiên họp 

trực tuyến tỉnh kết nối 

từ Ủy ban nhân dân 

tỉnh đến trụ sở UBND 

tỉnh cơ cở 2, kết nối 

các phiên tiếp công 

dân của Lãnh đạo 

UBND tỉnh, hỗ trợ các 

xã phường tham dự 

họp trực tuyến 

Cấp 

tỉnh, 

xã 

Kế hoạch số 05-KH/BCD 

ngày 30/6/2025 
2025 

          

300  
       300    

NV 

mới 
  

Toàn 

bộ 

nhiệm 

vụ 

            

300  

  

23 

Xây dựng phần mềm 

phòng họp không giấy 

tờ 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

Xây dựng nền tảng số 

hổ trợ tổ chức, quản lý 

và điều hành các cuộc 

họp trực tuyến và trực 

tiếp, cho phép phát 

hành tài liệu, điểm 

danh, quản lý người 

tham dự và điều hành 

nội dung họp ngay trên 

môi trường số, giảm sử 

dụng giấy tờ. Nhằm 

nâng cao hiệu quả làm 

việc, tiết kiệm thời 

Cấp 

tỉnh, 

xã 

Nghị quyết số 01-

NQ/ĐU ngày 04/7/2025 

của BCH Đảng bộ 

UBND tỉnh  

2025 
       

2.000  
    2.000    

NV 

mới 
  

Toàn 

bộ 

nhiệm 

vụ 

         

2.000  
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gian, chi phí và hiện 

đại hóa quy trình hội 

họp của tỉnh. 

24 
Nâng cấp, đầu tư phần 

mềm quản lý CBCCVC 

Sở Nội 

vụ  

 Triển khai thống nhất 

Phần mềm Quản lý 

CBCCVC trong toàn 

tỉnh Khánh Hòa (sau 

sắp xếp)  

Cấp 

tỉnh, 

xã 

Kế hoạch số 02-

KH/BCĐTW ngày 

19/6/2025 của Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phát 

triển khoa học, công 

nghệ, 

đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số; Công văn 

số 5034/BNV-CCVC 

ngày 11/7/2025 của Bộ 

Nội vụ về 

việc triển khai cơ sở dữ 

liệu quốc gia về cán bộ, 

công chức, viên chức 

(CBCCVC) 

theo mô hình chính 

quyền địa phương 2 cấp 

2025 
       

6.573  
    6.573  

Tỉnh 

đã có 

VB 

gửi Bộ 

KHCN 

xem 

xét, bố 

trí vốn 

Trung 

ương 

NV 

mới 
  

- Triền 

khai 

thống 

nhất 

Phần 

mềm 

Quản 

lý 

CBCC

VC 

- Đồng 

bộ dữ 

liệu về 

Cơ sở 

dữ liệu 

Quốc 

gia về 

CBCC

VC 

         

6.573  

  

25 

Xây dựng Cổng thông 

tin Trung tâm Lưu trữ 

lịch sử tỉnh, phần mềm 

Quản lý lưu trữ tài liệu 

điện tử và số hóa 

Sở Nội 

vụ  

Xây dựng hoàn chỉnh 

hệ thống thông tin 

quản lý tài liệu lưu trữ 

điện tử, quản lý thống 

nhất, bảo quản an toàn, 

tổ chức sử dụng tối ưu 

nhất tài liệu lưu trữ 

điện tử đã được số hóa 

và hướng tới thực hiện 

văn thư, lưu trữ số theo 

đúng mục tiêu chuyển 

đổi số của Chính phủ 

Cấp 

tỉnh, 

xã 

STT 63, Phụ lục II, Kế 

hoạch số 1107/KH-

UBND ngày 29/01/2024 

của UBND tỉnh Khánh 

Hòa 

2023 

- 

2025 

       

6.774  
    6.774  

  

Thực 

hiện dự 

án 

1.841 

Toàn 

bộ 

nhiệm 

vụ 

3.005 
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26 

Đầu tư nâng cao năng 

lực hoạt động của Trung 

tâm Dịch vụ việc làm 

Khánh Hòa 

Trung 

tâm 

Dịch vụ 

việc làm 

Khánh 

Hòa 

Cải tạo hệ thống mạng 

và xây dựng hệ thống 

chăm sóc khách hàng 

qua app Zalo của 

Trung tâm Dịch vụ 

việc làm Khánh Hòa 

Cấp 

tỉnh, 

xã 

 QĐ 815/QĐ-UBND 

ngày 28/03/2021  
2025 

          

200  
       200  

  

NV 

mới 
  

Cải tạo 

hệ 

thống 

mạng 

và xây 

dựng 

hệ 

thống 

chăm 

sóc 

khách 

hàng 

qua 

app 

Zalo 

của 

Trung 

tâm 

Dịch 

vụ việc 

làm 

Khánh 

Hòa 

200 

  

27 

Duy trì hoạt động và 

nâng cấp đồng bộ các 

chức năng hoạt động của 

trang thông tin điện tử: 

thongtinvieclamkhanhho

a.vn; Phát triển mạng 

thông tin việc làm, cơ sở 

dữ liệu người tìm việc, 

việc tìm người 

Trung 

tâm 

Dịch vụ 

việc làm 

Khánh 

Hòa 

Duy trì hoạt động và 

nâng cấp đồng bộ các 

chức năng hoạt động 

của trang thông tin 

điện tử: 

thongtinvieclamkhanh

hoa.vn 

Cấp 

tỉnh, 

xã 

 QĐ 815/QĐ-UBND 

ngày 28/03/2021  
2025 200 200 

  

NV 

mới 
  

Duy trì 

và 

nâng 

cấp 

đồng 

bộ các 

chức 

năng 

hoạt 

động 

của 

trang 

thông 

tin điện 

tử: 

thongti

nviecla

mkhan

200 
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hhoa.v

n 

28 

Nâng cấp, mở rộng 

Cổng thông tin điện tử 

Cải cách hành chính tỉnh 

Khánh Hòa 

Sở Nội 

vụ  

Nâng cấp, mở rộng 

Công thông tin điện tử 

Cải cách hành chính 

tỉnh Khánh Hòa nhằm 

nâng cao khả năng, 

hiệu quả cung cấp 

thông tin của Công và 

đáp ứng theo yêu cầu 

Thông tư số 

22/2023/TT-BTTTT 

ngày 31/12/2023 của 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

Cấp 

tỉnh 

Kế hoạch 2044/KH-

UBND chuyển đổi số 

năm 2025 của tỉnh Khánh 

Hòa ngày 20/02/2025; 

Tạm dừng triển khai theo 

Công văn số 

5331/UBND-NC&KSTT 

ngày 06/5/2025 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa, 

đề nghị cho tiếp tục triển 

khai 

2025-

2026 

          

500  
       500  

  

    

Chuẩn 

bị đầu 

tư 

0 
            

500  

29 

Xây dựng Hệ thống 

quản lý triển khai khảo 

sát, đánh giá mức độ hài 

lòng tỉnh Khánh Hòa 

Sở Nội 

vụ 

Xây dựng Hệ thống 

quản lý khảo sát, đánh 

giá mức độ hài lòng 

tỉnh Khánh Hòa phục 

vụ công tác quản lý 

triển khai khảo sát, 

đánh giá mức độ hài 

lòng hàng năm nhằm 

nâng cao chất lượng, 

hiệu quả, rút ngắn thời 

gian các bước công 

việc. Trên cơ sở chức 

năng được xây dựng, 

các cơ quan, đơn vị, 

địa phương có thực 

hiện các cuộc khảo sát 

khác theo nhu cầu.  

Hệ thống có các chức 

năng chính như sau: 

Cập nhật thông tin đối 

tượng khảo sát; Chọn 

mẫu khảo sát từ danh 

sách đối tượng khảo 

sát; Ứng dụng di động 

phục vụ phát, thu phiếu 

cho khảo sát viên; 

Cấp 

tỉnh, 

xã 

Quyết định số 72-QĐ/TU 

ngày 16/7/2025 của Tỉnh 

ủy Khánh Hòa ban hành 

Bộ KPI đo lường, đánh 

giá kết quả, hiệu quả hoạt 

động của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương trong 

hệ thống chính trị tỉnh 

Khánh Hòa; Kế hoạch 

2044/KH-UBND chuyển 

đổi số năm 2025 của tỉnh 

Khánh Hòa ngày 

20/02/2025, Tạm dừng 

triển khai theo Công văn 

số 5331/UBND-

NC&KSTT ngày 

06/5/2025 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa, đề nghị 

cho tiếp tục triển khai 

2025-

2026 
1.500 1.500 

  

    

Chuẩn 

bị đầu 

tư 

0 1.500 
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Chức năng giám sát 

việc phát, thu phiếu 

của khảo sát viên; 

Chức năng quản lý 

công tác phúc tra; 

Chức năng tổng hợp 

dữ liệu khảo sát; Chức 

năng phân tích dữ liệu; 

Chức năng thống kê. 

30 

Nâng cấp hệ thống mạng 

nội bộ và mua sắm trang 

thiết bị công nghệ thông 

tin tại Sở Dân tộc và 

Tôn giáo 

Sở Dân 

tộc và 

Tôn 

giáo 

Nâng cấp mạng LAN, 

mạng wifi, đi lại hệ 

thống dây mạng; mua 

sắm mới các thiết bị 

CNTT và thiết bị lưu 

điện 

Cấp 

tỉnh 

- Kế hoạch số 2044/KH-

UBND ngày 20/02/2025 

của UBND tỉnh Khánh 

Hòa (cũ) về Chuyển đổi 

số tỉnh Khánh Hòa năm 

2025 

-Công văn số 

5331/UBND-NC&KSTT 

ngày 06/5/2025 của 

UBND tỉnh về triển khai 

khai các dự án, nhiệm vụ 

CNTT, chuyển đổi số 

năm 2025 do cơ quan cấp 

tỉnh chủ trì 

2025 200 200 -     

Toàn 

bộ 

nhiệm 

vụ 

200 

  

31 

Nâng cấp hệ thống mạng 

LAN, ứng phó sự cố an 

toàn thông tin mạng Sở 

Giáo dục và đào tạo 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

- Nâng cấp, thay thế 

các thiệt bị chuyển 

mạch cũ ở các tầng 

- Giám sát hoạt động 

toàn bộ hệ thống mạng, 

ứng phó sự cố an toàn 

thông tin mạng Sở 

Giáo dục và đào tạo 

Cấp 

tỉnh 

Kế hoạch số 2044/KH-

UBND ngày 20/02/2025 

của UBND tỉnh Khánh 

Hòa vê Chuyển đổi số 

tỉnh Khánh Hòa năm 

2025 

2025 1.220 1.220       

Toàm 

bộ 

nhiệm 

vụ 

1.220   

32 

Xây dựng hệ thống quản 

lý và khai thác dữ liệu 

số ngành Công thương 

Sở Công 

thương 

Xây dựng hệ thống 

quản lý và khai thác dữ 

liệu số ngành Công 

thương, định hướng 

cho các phần mềm xây 

dựng và phát triển sau 

này tham gia vào như 

một phân hệ của hệ 

thống. triển khai các 

Cấp 

tỉnh 

Công văn số 

5331/UBND-NC&KSTT 

ngày 06/5/2025 của 

UBND tỉnh về triển khai 

khai các dự án, nhiệm vụ 

CNTT, chuyển đổi số 

năm 2025 do cơ quan cấp 

tỉnh chủ trì 

2025 

- 

2026 

     

12.600  
   12.600  

  

Đang 

xây 

dựng 

Báo 

cáo Đề 

xuất 

chủ 

trương 

đầu tư 

  

Phê 

duyệt 

chủ 

trương 

đầu tư 

Dự án 

639 11.961 
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phân hệ quản lý công 

tác chuyên môn nghiệp 

vụ dựa trên cơ sở dữ 

liệu ngành, 

Dự án 

33 

Xây dựng Đề án Chuyển 

đổi số toàn diện ngành 

du lịch tỉnh Khánh Hòa 

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch 

Ngành Du lịch Khánh 

Hòa xác định chuyển 

đổi số tạo bước đột 

phá, thay đổi phương 

thức quản lý, nâng cao 

năng lực chỉ đạo và 

điều hành lĩnh vực du 

lịch; tạo lập môi 

trường để các doanh 

nghiệp du lịch, dịch vụ 

có thể chia sẻ, liên kết 

cung cấp các dịch vụ 

ngày càng đa dạng, 

chất lượng và hiệu quả 

cho du khách. 

Cấp 

tỉnh 

Nghị quyết số 01-NQ/TU 

ngày 14/7/2025 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

Khánh Hòa về tăng 

trưởng kinh tế hai con số 

giai đoạn 2025 - 2030. 

Kế hoạch số 1267/KH-

UBND ngày 31/7/2025 

của UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết số 01-NQ/TU ngày 

14/7/2025 về tăng trưởng 

kinh tế 2 con số giai đoạn 

2025 - 2030. 

2025 

- 

2026 

2.000 2.000   
NV 

mới 
    1.000 1.000 

34 
Trang bị phần mềm diệt 

virus và các thiết bị 

Thư 

viện 

tỉnh (Sở 

VHTTD

L) 

Nhằm đảm bảo tính an 

toàn cho hệ thống, tăng 

dung lượng lưu trữ cho 

các hoạt động sao lưu 

dữ liệu, số hóa tài liệu; 

cơ sở dữ liệu của Thư 

viện tỉnh tại 02 cơ sở 

Cấp 

tỉnh 
  2025 19,862 19,862   

NV 

mới 
    19,862 19,862 

35 

Xây dựng hệ thống phần 

mềm quản lý, theo dõi, 

nhắc việc công chức 

ngành Thanh tra tỉnh 

Khánh Hòa 

Thanh 

tra tỉnh 

Xây dựng hệ thống 

phần mềm quản lý, 

theo dõi, nhắc việc 

công chức ngành 

Thanh tra tỉnh Khánh 

Hòa 

Cấp 

tỉnh 

  

2025 2.171   2.171           2.171   0 
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36 
Nâng cấp hệ thống mạng 

của Sở Xây dựng  

Sở Xây 

dựng 

Nâng cấp hệ thống 

mạng nội bộ để đảm 

bảo an toàn thông tin 

theo cấp độ 2. Hạng 

mục đầu tư gồm: Máy 

chủ (Server) để thực 

hiện quản lý tập trung 

về dữ liệu chuyên 

ngành do Bộ Xây dựng 

triển khai, Màn hình 

LCD, Thiết bị tường 

lửa bảo mật hệ thống 

(Firewall), Thiết bị 

Core Switch, Thiết bị 

Access Switch (Access 

Switch 24 cổng và 48 

cổng), Bộ định tuyến 

có dây (Router), Thiết 

bị chuyển mạch (loại 

Switch 24 port), Thiết 

bị quản trị truy nhập 

(Thiết bị Wifi), Hệ 

thống UPS (bộ lưu 

điện), Hệ thống mạng 

LAN, Tủ mạng...; Bản 

Quyền: hệ điều hành 

Windows Server, 

Microsoft SQL...(tại 2 

trụ sở) 

Cấp 

tỉnh 

Đầu tư, nâng cấp hạ tầng 

mạng đảm bảo tiêu chuẩn 

an toàn thông tin, an ninh 

mạng phù hợp với Nghị 

định 85/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ về bảo đảm an 

toàn hệ thống thông tin 

theo cấp độ và Thông tư 

số 12/2022/TT-BTTTT 

ngày 12/8/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về Quy 

định chi tiết và hướng 

dẫn một số điều của Nghị 

định số 85/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ về bảo đảm an 

toàn hệ thống thông tin 

theo cấp độ; Dự 

án/nhiệm vụ có thuộc 

trường hợp thực sự cấp 

thiết như Kết luận số 

722-KL/TU: theo Báo 

cáo số 7172/CAT-ANM 

ngày 30/9/2024 của Công 

an tỉnh Khánh Hòa về 

việc kết quả kiểm tra, 

đánh giá an ninh, an toàn 

thông tin mạng của các 

hệ thống thông tin quan 

trọng được phê duyệt cấp 

độ thuộc cơ quan nhà 

nước quản lý trên địa bàn 

tỉnh: Hệ thống thông tin 

của Sở Xây dựng hiện tại 

được phê duyệt cấp độ 1 

nhưng chưa phù hợp với 

mô hình tham chiếu 

2025 

- 

2026 

       

3.000  
    3.000  

  

Đang 

làm hồ 

sơ báo 

cáo đề 

xuất 

phê 

duyệt 

chủ 

trương 

nhiệm 

vụ 

    0 
          

3.000  
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37 

Nâng cấp Trang thông 

tin điện tử của Sở Xây 

dựng  

Sở Xây 

dựng 

Nâng cấp Trang thông 

tin điện tử Sở Xây 

dựng sau khi hợp nhất 

2 tỉnh (Khánh Hòa và 

Ninh Thuận) phù hợp 

với quy mô tỉnh Khánh 

Hòa mới. Bổ sung các 

module chức năng; 

nâng cấp các module; 

hoàn thiện các chức 

năng theo quy định 

hiện hành đối với quản 

lý Trang Thông tin 

điện tử; chuẩn hóa các 

phân hệ và ứng dụng 

hiện có đáp ứng hỗ trợ 

hiển thị trên các thiết 

bị di động; Nâng cấp 

bố cục, khả năng hiển 

thị thông tin, truy xuất 

dữ liệu, thống kê, tìm 

kiếm…, đảm bảo 

thông tin được hiển thị 

chính xác, thuận tiện 

và dễ sử dụng hơn đối 

với người dùng. Thiết 

lập, cài đặt và chuyển 

giao sử dụng; Tích hợp 

Chatbot theo kịch bản 

để giải đáp các khó 

khăn vướng mắc đối 

với người dân được 

chính xác và tiện ích 

hơn. Update toàn bộ dữ 

liệu của Sở Xây dựng 

và Sở GTVT (cũ). 

Cấp 

tỉnh 

Sắp sếp tổ chức lại 02 Hệ 

thống sau khi hợp nhất 2 

Sở Xây dựng (Khánh 

Hòa và Ninh Thuận)  

2025 

- 

2026 

          

758  
       758  

  

Đang 

làm hồ 

sơ báo 

cáo đề 

xuất 

phê 

duyệt 

chủ 

trương 

nhiệm 

vụ 

    0 
             

758  
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38 

Xây dựng Cổng thông 

tin Xúc tiến Đầu tư, 

Thương mại và Du lịch 

Khánh Hòa 

Trung 

tâm Xúc 

tiến Đầu 

tư, 

Thương 

mại và 

Du lịch 

Xâydựngcổng thông 

tinXúc tiến 

Đầutư,ThươngmạivàD

ulịchtỉnh KhánhHòa; 

tíchhợpcáctrangthông 

tinđiệntửhiệncóvàomột

nềntảng thốngnhất.Kế 

thừa, khai tháchiệu 

quảvàtốiưucáctàinguyê

nsẵncó. Nâng cấp giao 

diện, hạ tầng công 

nghệ và nâng cao khả 

năng mở rộng, tích hợp 

của hệ thống.Chuẩn 

hóa các phân hệ và ứng 

dụng hiện có đáp ứng 

hỗ trợ hiển thị trên các 

thiết bị di động; Nâng 

cấp bố cục, khả năng 

hiển thị thông tin, truy 

xuất dữ liệu, thống kê, 

tìm kiếm…, 

Cấp 

tỉnh 

Quyết định số 22/QĐ-

UBND ngày 01/7/2025 

của UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc chuyển giao 

Trung tâm Xúc tiến đầu 

tư, Thương mại và Du 

lịch tỉnh Ninh Thuận trực 

thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa và kiện 

toàn tổ chức 

2025 

- 

2026 

          

470  
       470  

  

NV 

mới 
  

Xây 

dựng 

cổng 

thông 

tin Xúc 

tiến 

Đầu tư, 

Thươn

g mại 

và Du 

lịch 

Khánh 

Hòa 

470   

II 

DỰ ÁN, NHIỆM VỤ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ 

 

  

    5.090 5.090 0   0   1.030 4.150 

39 

Nâng cấp Cổng thông 

tin xúc tiến đầu tư tỉnh 

Khánh Hòa: 

ipa.khanhhoa.gov.vn, 

phiên bản 2.0 

Sở Tài 

Chính 

- Hoàn thiện cơ sở dữ 

liệu bản đồ được 

duyệt; 

- Bổ sung chức năng 

giao diện Tiếng Anh; 

- Bổ sung tính năng 

tiếp nhận xử lý vướng 

mắc khó khăn của 

doanh nghiệp. 

- Tích hợp liên thông 

với các hệ thống của 

tỉnh. 

Cấp 

tỉnh 

Năm 2025 thông qua 

nhiệm vụ "nâng cấp cổng 

thông tin xúc tiến đầu tư 

tỉnh Khánh Hòa"  

2025-

2026 

       

3.000  
    3.000  

  

NV 

mới 
    940 2.060 
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40 

Xây dựng Ứng dụng 

cung cấp thông tin vận 

tải hành khách công 

cộng bằng xe buýt 

Sở Xây 

dựng 

Ứng dụng cung cấp 

thông tin vận tải hành 

khách công cộng bằng 

xe buýt (giám sát điều 

hành xe theo thời gian 

thực,…, tích hợp App 

Công dân số; cung cấp 

thông tin cho người 

dân)  

Cấp 

tỉnh 

Quyết định số 954/QĐ-

UBND ngày 11/4/2025 

của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt Đề án “Phát 

triển chính quyền số tỉnh 

Khánh Hòa phục vụ 

người dân, doanh 

nghiệp” (sau đây gọi tắt 

là Quyết định số 

954/QĐ-UBND); Kế 

hoạch số 2044/KH-

UBND ngày 20/02/2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa về ban hành 

Chuyển đổi số tỉnh 

Khánh Hòa năm 2025 

(sau đây gọi tắt là Kế 

hoạch số 2044/KH-

UBND).  

2025-

2026 
2.000 2.000 

  

      0 2.000 

41 
Tập huấn chuyển đổi số, 

sử dụng trí tuệ nhân tạo 

Ban 

Quản lý 

Khu 

kinh tế 

và Khu 

công 

nghiệp 

Định kỳ hàng năm tổ 

chức các lớp đào tạo về 

chuyển đổi số, trí 

thông minh nhân tạo 

nhằm nâng cao kỹ 

năng ứng dụng công 

nghệ thông tin, chuyển 

đổi số và ứng dụng trí 

tuệ nhân tạo cho đội 

ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao 

động Ban; người lao 

động trong Khu công 

nghiệp 

Cấp 

tỉnh 

Quyết định 1689/QĐ-

UBND ngày 19/6/2025 

về đột phá phát triển 

khoa học công nghệ, đôi 

rmới sáng tạo và chuyển 

đổi số quốc gia; Quyết 

định 7871/KH-UBND 

ngày 19/6/2025 của 

UBND về thực hiện 

phong trào "Bình dân học 

vụ số" trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa. 

2025 

(Hàn

g 

năm) 

90 90   
NV 

mới 
    90 90 

III DỰ ÁN, NHIỆM VỤ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI SỐ  
 

  62.092 62.092 0   0   42.916 10.360 
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42 

Xây dựng phần mềm thi 

tìm hiểu pháp luật trực 

tuyến 

Sở Tư 

pháp 

Xây dựng phần mềm 

thi tìm hiểu pháp luật 

trực tuyến về pháp luật 

theo lựa chọn từng lĩnh 

vực, từng đối tượng 

tham gia 

Cấp 

tỉnh 

Quyết định số 766/QĐ-

BTP ngày 15 tháng 4 

năm 2025 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề 

án “Chuyển đổi số trong 

công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật giai đoạn 

2025 – 2030”, với mục 

tiêu xây dựng, triển khai 

các nền tảng số phục vụ 

công tác tuyên truyền, 

giáo dục pháp luật và 

nâng cao nhận thức pháp 

lý cho các đối tượng thụ 

hưởng 

2025-

2026 

          

810  
       810    

NV 

mới 
    

            

450  

             

360  

43 

Triển khai phiên tòa trực 

tuyến tại Trung tâm trợ 

giúp pháp lý 

Sở Tư 

pháp 

(Trung 

tâm trợ 

giúp 

pháp lý) 

Xây dựng hệ thông 

đường truyền và mua 

sắm trang thiết bị, cài 

đặt  dữ liệu dự phòng 

cho Trung tâm  phụ 

vục công tác hoạt giúp 

pháp lý  trong hoạt 

động tố tụng tham gia 

phiên tòa trực tuyến" 

Cấp 

tỉnh 
  2025 

          

251  
       251    

NV 

mới 
    

            

251  

               

-    

44 

Mua sắm trang thiết bị 

phục vụ công tác nghiệp 

vụ của lực lượng Kỹ 

thuật nghiệp vụ và ngoại 

tuyến 

Công an 

tỉnh 

Mua sắm các thiết bị 

nghiệp vụ: thiết bị 

giám sát âm thanh 

không dây, thiết bị ghi 

âm ghi hình truyền qua 

sóng 3G/4G/5G; thiết 

bị không người 

lái,…để phục vụ công 

tác Công an  

Cấp 

tỉnh 

Căn cứ Nghị quyết số 

42/NQ-CP ngày 

21/3/2022 của Chính phủ 

về Ban hành Chương 

trình hành động của 

Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết 09-NQ/TW, 

ngày 28/01/2022 của Bộ 

Chính trị về xây dựng, 

phát triển tỉnh Khánh 

Hòa đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045; 

2025 

27.035 27.035   Báo 

cáo 

UBND 

tỉnh 

phê 

duyệt 

chủ 

trương 

mua 

sắm.  

   Toàn 

bộ dự 

án  

       

27.035  
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45 

Trang bị hệ thống kiểm 

soát người , phương tiện 

ra, vào các mục tiêu 

cảnh vệ 

Công an 

tỉnh 

Đầu từ hệ thống 

camera giám sát bằng 

công nghệ AI kiểm 

soát phương tiện, con 

người ra vào cổng các 

trụ sở cơ quan thuộc 

đối tượng bảo vệ mục 

tiêu trên địa bàn tỉnh  

Cấp 

tỉnh 

Căn cứ Nghị quyết số 

42/NQ-CP ngày 

21/3/2022 của Chính phủ 

về Ban hành Chương 

trình hành động của 

Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết 09-NQ/TW, 

ngày 28/01/2022 của Bộ 

Chính trị về xây dựng, 

phát triển tỉnh Khánh 

Hòa đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045; 

2025 

-2026 
10.000 10.000   

NV 

mới 

  

Đăng 

ký 

nhiệm 

vụ, 

chuẩn 

bị đầu 

tư 

  10.000 

46 

Xây dựng hệ thống phần 

mềm Quản lý đào tạo 

của Trường Chính trị 

tỉnh Khánh Hòa 

Trường 

Chính 

trị tỉnh 

Xây dựng hoàn thiện 

hệ thống phần mềm 

Quản lý đào tạo của 

Trường Chính trị tỉnh 

Khánh Hòa nhằm thực 

hiện chuyển đổi số, số 

hóa dữ liệu quản lý đào 

tạo, bồi dưỡng 

Cấp 

tỉnh 

- Kế hoạch số 2044/KH-

UBND ngày 20/02/2025 

của UBND tỉnh (Phụ lục 

III- mục B-STT 59)  

- Công văn số 

5331/UBND-NC&KSTT 

ngày 06/5/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh  (Phụ 

lục I- mục II-STT 45) 

2025 3.197 3.197   

Đang 

trình 

báo cáo 

chủ 

trương 

đầu tư 

  

Toàn 

bộ 

nhiệm 

vụ 

3.197 

  

47 

Xây dựng hệ thống phần 

mềm Quản lý thư viện 

của Trường Chính trị 

tỉnh Khánh Hòa 

Trường 

Chính 

trị tỉnh 

Xây dựng hoàn thiện 

hệ thống phần mềm 

Quản lý thư viện của 

Trường Chính trị tỉnh 

Khánh Hòa nhằm thực 

hiện chuyển đổi số, số 

hóa dữ liệu thư viện 

điện tử 

Cấp 

tỉnh 

- Kế hoạch số 2044/KH-

UBND ngày 20/02/2025 

của UBND tỉnh (Phụ lục 

III- mục B-STT 59)  

- Công văn số 

5331/UBND-NC&KSTT 

ngày 06/5/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh  (Phụ 

lục I- mục II-STT 45) 

2025 2.983 2.983   

Đang 

trình 

báo cáo 

chủ 

trương 

đầu tư 

  

Toàn 

bộ 

nhiệm 

vụ 

2.983 

  

48 

Trang bị thiết bị đa 

phương tiện thực hiện 

nhiệm vụ ứng dụng 

chuyển đổi số trong 

công tác chuyên môn 

cho Trung tâm Văn hóa 

tỉnh Khánh Hòa. 

Trung 

tâm Văn 

hóa (Sở 

VHTTD

L tỉnh 

Khánh 

Hòa) 

Mua sắm bổ sung trang 

thiết bị đa phương tiện 

ứng dụng công nghệ 

hiện đại phục vụ nhiệm 

vụ chuyển đổi số cho 

lĩnh vực văn hóa, điện 

ảnh của tỉnh nhằm phát 

huy vai trò của truyền 

thông đại chúng, 

truyền thông mới và 

văn hóa số nhằm đáp 

Cấp 

tỉnh 
  

2025-

2026 

       

8.816  
    8.816    

NV 

mới 

        



40 
 

 
 

ứng nhu cầu ngày càng 

cao về tiếp cận thông 

tin và hưởng thụ văn 

hóa - nghệ thuật  

49 

Xây dựng hệ thống giám 

sát hoạt động tiếp công 

dân thông minh trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Thanh 

tra tỉnh 

Xây dựng hệ thống 

giám sát hoạt động tiếp 

công dân thông minh 

trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa. 

Cấp 

tỉnh,x

ã 

  

2024 

- 

2025 

9.000   9.000           9.000   0   

  
TỔNG CỘNG (I, II, III): 

  

 

  
290.505 280.505 10.000   1.841   161.501 107.049 

 

Tổng số dự án, nhiệm vụ vốn sự nghiệp: 49 

Nhu cầu kinh phí năm 2025: 161.501 

Số dự án, nhiệm vụ mới: 22 
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Phụ lục III 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CNTT, CHUYỂN ĐỔI SỐ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2025 (ĐIỀU CHỈNH) 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày       /    /2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa) 

Đơn vị tính: Triệu đồng. 

S 

T 

T 

Tên dự án 
Chủ 

đầu tư 

Tóm tắt mục tiêu, nội 

dung đầu tư (dự kiến) 

Phạm 

vi 

triển 

khai  

(cấp 

tỉnh, 

xã) 

Căn cứ pháp lý đề xuất 

(ghi rõ tên văn bản của 

Trung ương/Tỉnh, điều 

khoản tham chiếu nhiệm 

vụ được giao) 

Thời gian 

thực hiện 

Tổng mức đầu tư (dự kiến) 

Tiến độ 

triển khai 

(đến ngày 

30/7/2025) 

Nội 

dung 

thực 

hiện 

trong 

năm 

2025 

Nhu 

cầu 

cấp 

kinh 

phí 

năm 

2025 

Điểm đánh 

giá theo QĐ 

583 

Tổng số Trong đó     

 

NS tỉnh 

Khác 

(TW, 

ODA,.

.) 

CQ 

tự 

đánh 

giá 

Sở 

KHC

N 

đánh 

giá 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I DỰ ÁN PHỤC VỤ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN SỐ   716.874 716.874 0   84.637   

1 

Đầu tư xây 

dựng nền 

tảng hạ 

tầng công 

nghệ 

thông tin 

và hạ tầng 

số phục vụ 

chuyển đổi 

số tỉnh 

Khánh 

Hòa 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Mục tiêu: Đầu tư bổ 

sung hoàn thiện hạ tầng 

CNTT tại TTDL tỉnh, 

bảo đảm cung cấp đủ hạ 

tầng CNTT cho việc kết 

nối, tích hợp giữa Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân 

cư với  các hệ thống 

thông tin của tỉnh, phục 

vụ triển khai hoàn thành 

mục tiêu, nhiệm vụ Đề 

án “Phát triển ứng dụng 

về dữ liệu dân cư, định 

danh và xác thực điện 

tử phục  vụ chuyển đổi 

số quốc gia giai đoạn 

2022 – 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030” trên địa 

T 'Cấp 

tỉnh, 

xã 

- Nghị quyết số 25-

NQ/TU ngày 30/9/2022 

của BCH Đảng bộ tỉnh 

Khánh Hòa khóa XVIII 

triển khai các dự án đầu 

tư công trọng điểm giai 

đoạn 2022 -2025;  

- Quyết định số 909/QĐ-

UBND ngày 04/4/2022 

của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa về ban 

hành Kế hoạch chuyển 

đổi số tỉnh Khánh Hòa 

giai đoạn 2021 - 2025, 

định hướng đến năm 

2030;  

-Quyết định số 

1495/QĐ-UBND ngày 

2025-2028 450000 450000  

- Trình thẩm 

định và phê 

duyệt 

Nhiệm vụ 

và dự toán 

chuẩn bị đầu 

tư Dự án 

Xây dựng 

nền tảng hạ 

tầng công 

nghệ thông 

tin và hạ 

tầng số phục 

vụ chuyển 

đổi số tỉnh 

Khánh Hòa. 

Trình 

thẩm 

định và 

phê 

duyệt 

Nhiệm 

vụ và 

dự oán 

chuẩnbị 

đầu tư 

Dự án 

Xây 

dựng 

nền 

tảng hạ 

tầng 

công 

nghệ 

0 

  

6765 04            11



42 
 

 
 

bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Quy mô:  

- Cung cấp, lắp đặt đầy 

đủ các trang thiết bị 

CNTT theo hướng dẫn 

chuyên môn kỹ thuật tại 

Trung tâm dữ liệu tỉnh, 

thiết lập hoàn thành các 

kết nối vật lý giữa các 

hệ thống thông tin. 

- Hoàn thành việc kết 

nối, tích hợp, thiết lập 

các cổng gửi/nhận 

thông tin, sẵn sàng cho 

việc trao đổi, chia sẻ 

thông tin, dữ liệu giữa 

Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư với các hệ 

thống thông tin của tỉnh. 

- Cập nhật, bổ sung 

nguồn tài nguyên hạ 

tầng CNTT đầu tư mới 

vào Hệ thống pháp lý 

quản lý, vận hành và 

khai thác sử dụng hạ 

tầng CNTT của TTDL 

tỉnh, bảo đảm việc khai 

thác sử dụng hiệu quả, 

thống nhất. 

26/6/2023 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Khánh 

Hòa về việc Ban hành 

Danh mục dự án, nhiệm 

vụ công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số tỉnh 

Khánh Hòa giai đoạn 

2023-2025;  

-Công văn số 

1119/UBND-KSTT ngày 

29/01/2024 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về việc 

chuẩn bị đầu tư dự án 

“Đầu tư xây dựng nền 

tảng hạ tầng công nghệ 

thông tin và hạ tầng số 

phục vụ chuyển đổi số 

tỉnh Khánh Hòa”; 

thông 

tin và 

hạ tầng 

số phục 

vụ 

chuyển 

đổi số 

tỉnh 

Khánh 

Hòa. 

2 

Đầu tư bổ 

sung hạ 

tầng công 

nghệ 

thông tin 

phục vụ 

triển khai 

Đề án phát 

triển ứng 

dụng về 

dữ liệu 

dân cư, 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Mục tiêu: Đầu tư bổ 

sung hoàn thiện hạ tầng 

CNTT tại TTDL tỉnh, 

bảo đảm cung cấp đủ  

hạ tầng CNTT cho việc 

kết nối, tích hợp giữa 

Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư với  

các hệ thống thông tin 

của tỉnh, phục vụ triển 

khai hoàn thành mục 

tiêu, nhiệm vụ  

TTDL 

tỉnh 

- Nghị quyết số 92/NQ-

HĐND ngày 15/11/2022 

của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa về chủ 

trương đầu tư dự án 

“Đầu tư bổ sung hạ tầng 

công nghệ thông tin phục 

vụ triển khai Đề án “Phát 

triển ứng dụng về dữ liệu 

dân cư,  định danh và 

xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia 

2025-2026 14.999 14.999 

  

Sở Tài chính 

đã có báo 

cáo Kết quả 

thẩm định 

Dự toán 

nhiệm vụ 

chuẩn bị đầu 

tư dự án 

Đầu tư bổ 

sung hạ tầng 

công nghệ 

thông tin 

Trình 

UBND 

tỉnh 

xem xét 

 phê 

duyệt 

Dự toán 

nhiệm 

vụ 

chuẩn 

bị đầu 

tư 

0 
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định danh 

và xác 

thực điện 

tử phục vụ 

chuyển đổi 

số quốc 

gia giai 

đoạn 2022 

- 2025, 

tầm nhìn 

đến năm 

2030 trên 

địa bàn 

tỉnh 

Khánh 

Hòa 

Đề án “Phát triển ứng 

dụng về dữ liệu dân cư, 

định danh và xác thực 

điện tử phục  

vụ chuyển đổi số quốc 

gia giai đoạn 2022 – 

2025, tầm nhìn đến năm 

2030” trên địa  

bàn tỉnh Khánh Hòa.  

Quy mô:  

- Cung cấp, lắp đặt đầy 

đủ các trang thiết bị 

CNTT theo hướng dẫn 

chuyên  

môn kỹ thuật tại Trung 

tâm dữ liệu tỉnh, thiết 

lập hoàn thành các kết 

nối vật lý giữa  

các hệ thống thông tin. - 

Hoàn thành việc kết nối, 

tích hợp, thiết lập các 

cổng gửi/nhận thông 

tin, sẵn  

sàng cho việc trao đổi, 

chia sẻ thông tin, dữ 

liệu giữa Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân  

cư với các hệ thống 

thông tin của tỉnh. - Cập 

nhật, bổ sung nguồn tài 

nguyên hạ tầng CNTT 

đầu tư mới vào Hệ 

thống  

pháp lý quản lý, vận 

hành và khai thác sử 

dụng hạ tầng CNTT của 

TTDL tỉnh, bảo  

đảm việc khai thác sử 

dụng hiệu quả, thống 

nhất.  

giai đoạn 2022-2025, 

tầm nhìn đến năm 2030” 

trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa”; 

-  Nghị quyết số 

152/NQ-HĐND ngày 

02/12/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Khánh 

Hòa về việc sửa đổi, bổ 

sung nội dung Nghị 

quyết số 92/NQ-HĐND 

ngày 15/11/2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh; 

- Văn bản số 

5331/UBND-NC&KSTT 

ngày 06/5/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Khánh 

Hòa về việc triển khai 

các dự án, nhiệm vụ 

CNTT, chuyển đổi số 

năm 2025 do cơ quan 

cấp tỉnh chủ trì; 

- Báo cáo thẩm định số 

555/BC-HĐTĐ ngày 

18/7/2025 của Sở Tài 

chính về kết quả thẩm 

định Dự toán nhiệm vụ 

chuẩn bị đầu tư dự án 

Xây dựng ứng dụng 

tương tác phục vụ người 

dân tỉnh Khánh Hòa. 

phục vụ 

triển khai 

Đề án “Phát 

triển ứng 

dụng về dữ 

liệu dân cư, 

định danh 

và xác thực 

điện tử phục 

vụ chuyển 

đổi số quốc 

gia giai 

đoạn 2022 - 

2025, tầm 

nhìn đến 

năm 2030 

trên địa bàn 

 tỉnh Khánh 

Hòa” 

(555/BC-

HĐTĐ ngày 

18/7/2025) 

3 Xây dựng Sở Xây dựng và đưa vào sử Toàn - Nghị quyết số 151/NQ- 2025-2026 14.998 14.998   Tham mưu Hoàn 0    
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ứng dụng 

tương tác 

phục vụ 

người dân 

tỉnh 

Khánh 

Hòa 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

dụng ứng dụng tương 

tác phục vụ người dân 

tỉnh Khánh Hòa phục 

vụ người dân, doanh 

nghiệp, cán bộ, công 

chức, viên chức tỉnh 

Khánh Hòa, công dân 

tỉnh Khánh Hòa đang 

sinh sống ngoài tỉnh và 

ở nước ngoài; là ứng 

dụng kết nối, tích hợp 

và sử dụng trực tiếp dữ 

liệu được chia sẻ từ các 

cơ sở dữ liệu quốc gia, 

các hệ thống thông tin 

nền tảng, dùng chung và 

chuyên ngành trên 

phạm vi toàn tỉnh để 

cung cấp các thông tin 

kinh tế - xã hội, dịch vụ 

hành chính công, dịch 

vụ công ích, dịch vụ dữ 

liệu mở, kho dữ liệu cá 

nhân; phục vụ việc kết 

nối các cộng đồng dân 

cư trên địa bàn tỉnh, 

cung cấp các phương 

thức và dịch vụ tương 

tác trực tiếp giữa người 

dân với chính quyền và 

các tiện ích mở rộng 

khác cần thiết cho 

người dân tỉnh Khánh 

Hòa; ứng dụng cung 

cấp các thông tin cần 

thiết về văn hóa, con 

người Khánh Hòa, tình 

hình kinh tế - xã hội, 

quy hoạch phát triển, 

chính sách thu hút đầu 

tư, thông tin dịch vụ du 

tỉnh HĐND ngày 02/12/2024 

của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa về việc 

phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án "Xây dựng 

ứng dụng tương tác phục 

vụ người dân tỉnh Khánh 

Hòa"; 

- Văn bản số 

5331/UBND-NC&KSTT 

ngày 06/5/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Khánh 

Hòa về việc triển khai 

các dự án, nhiệm vụ 

CNTT, chuyển đổi số 

năm 2025 do cơ quan 

cấp tỉnh chủ trì; 

-  Báo cáo thẩm định số 

556/BC-HĐTĐ ngày 

18/7/2025 của Sở Tài 

chính về kết quả thẩm 

định Dự toán nhiệm vụ 

chuẩn bị đầu tư dự án 

Xây dựng ứng dụng 

tương tác phục vụ người 

dân tỉnh Khánh Hòa. 

trình UBND 

tỉnh xem xét 

 phê duyệt 

Dự toán 

nhiệm vụ 

chuẩn bị đầu 

tư 

thành 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu các 

gói thầu 

của dự 

án và tổ 

chức thi 

công 
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dịch và các dịch vụ tiện 

ích, thông tin hướng 

dẫn khác dành cho nhà 

đầu tư và khách du lịch 

trong và ngoài tỉnh. 

4 

Xây dựng 

Kho dữ 

liệu dùng 

chung tỉnh 

Khánh 

Hòa 

Sở 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Xây dựng, hình thành 

hệ thống Kho dữ liệu 

dùng chung tỉnh Khánh 

Hòa, một trong những 

nền tảng dùng chung 

quan trọng phục vụ hoạt 

động chuyển đổi số của 

tỉnh, bao gồm các hệ 

thống phần mềm và cơ 

sở dữ liệu được xây 

dựng đồng bộ, đảm bảo 

tính sẵn sàng kết nối, 

tích hợp, trao đổi dữ 

liệu với các hệ thống 

thông tin Trung ương và 

của tỉnh; đảm bảo sẵn 

sàng cho việc khai thác 

các hệ thống dữ liệu 

dùng chung; cung cấp 

dịch vụ dữ liệu cho các 

hệ thống dịch vụ công, 

cung cấp dữ liệu mở 

cho các tổ chức, cá 

nhân và cung cấp các 

dịch vụ sáng tạo dựa 

trên dữ liệu phục vụ 

người dân; tạo ra không 

gian dữ liệu số, phục vụ 

yêu cầu phát triển chính 

quyền số, kinh tế số, xã 

hội số và xây dựng đô 

thị thông minh, góp 

phần thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh 

Khánh Hòa. 

Toàn 

tỉnh 

- Nghị quyết số 16-

NQ/TU ngày 19/10/2021 

của Tỉnh ủy Khánh Hòa 

về chuyển đổi số tỉnh 

Khánh Hòa giai đoạn 

2021 - 2025, định hướng 

đến năm 2030; 

- Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND ngày 21/7/2023 

của HĐND tỉnh Khánh 

Hòa về phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án 

“Xây dựng Kho dữ liệu 

dùng chung tỉnh Khánh 

Hòa”;  

- Quyết định số 909/QĐ-

UBND ngày 04/4/2022 

của UBND tỉnh Khánh 

Hòa về ban hành Kế 

hoạch chuyển đổi số tỉnh 

Khánh Hòa giai đoạn 

2021 - 2025, định hướng 

đến năm 2030;  

- Quyết định số 

1495/QĐ-UBND ngày 

29/6/2023 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa ban 

hành Danh mục dự án, 

nhiệm vụ công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số 

tỉnh Khánh Hòa giai 

đoạn 2023 - 2025; 

2025-2026 30.000 30.000 

  

Báo cáo 

thẩm định 

thiết kế cơ 

sở của Hội 

đồng chuyên 

môn Sở 

Thông tin và 

truyền thông   

(439/BC-

HĐCM 

ngày 

20/02/2025) 

Ký hợp 

đồng 

các gói 

thầu thi 

công 

1.153 

  

5 Xây dựng Sở Tư Cơ sở dữ liệu bao gồm Cấp Điều 66 Luật Công 2025-2026 20.000 20.000   Dự án mới Lập, 10.000 7  



46 
 

 
 

cơ sở dữ 

liệu công 

chứng tỉnh 

Khánh 

Hòa 

pháp thông tin về nguồn gốc 

tài sản, tình trạng giao 

dịch của tài sản, các 

thông tin về biện pháp 

ngăn chặn và cảnh báo 

rủi ro trong hoạt động 

công chứng, thông tin 

về giao dịch đã được 

công chứng, văn bản 

công chứng và tài liệu 

liên quan trong hồ sơ 

công chứng, phục vụ 

cho hoạt động công 

chứng tại tỉnh Khánh 

Hòa 

tỉnh chứng năm 2024 thẩm 

định, 

phê 

duyệt 

báo cáo 

đề xuất 

chủ 

trương 

đầu tư 

dự án 

6 

Xây dựng 

phần mềm 

cơ sở dữ 

liệu về xử 

lý vi phạm 

hành chính 

Sở Tư 

pháp 

Nhằm từng bước xây 

dựng và tạo lập dữ liệu 

cho Cơ sở dữ liệu xử lý 

vi phạm hành chính trên 

địa bàn tỉnh, đảm bảo 

triển khai áp dụng thống 

nhất, có sự liên thông, 

chia sẻ dữ liệu giữa các 

cơ quan xử lý, quản lý 

vi phạm hành chính trên 

địa bàn tỉnh và kết nối, 

đồng bộ các thông tin 

cơ bản của cá nhân với 

Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về xử lý vi phạm hành 

chính theo quy định của 

Nghị định số 

118/2021/NĐ-CP và 

Nghị định số 

20/2016/NĐ-CP.  

Cấp 

tỉnh, 

xã 

Căn cứ Nghị định số 

20/2016/NĐ-CP ngày 30 

tháng 3 năm 2016 của 

Chính phủ quy định Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về xử 

lý vi phạm hành chính; 

Văn bản số 4213/BTP-

KTVB&QLXLVPHC 

ngày 15/7/2025 của Bộ 

Tư pháp; Công văn số 

6135/UBND-NC&KSTT 

ngày 21/5/2025 của 

UBND tỉnh về việc xây 

dựng cơ sở dữ liệu về xử 

lý vi phạm hành chính 

2025-2026 4.938 4.938   Dự án mới 

Lập, 

thẩm 

định, 

phê 

duyệt 

báo cáo 

đề xuất 

chủ 

trương 

đầu tư 

dự án 

2.000 

7  

7 

Nâng cấp 

hệ thống 

camera và 

thiết bị tại 

Trung tâm 

Chỉ huy 

Công 

an tỉnh 

Nâng cấp hệ thống 

camera và thiết bị tại 

Trung tâm Chỉ huy 

Công an tỉnh: Đầu tư 

thay thế camera, trang 

bị thêm camera, thiết bị 

Cấp 

tỉnh 

Căn cứ Nghị quyết số 

83/NQ-HĐND ngày 

07/12/2023 Hội đồng 

nhân dân tỉnh Khánh 

Hòa của về việc Phê 

duyệt chủ trương đầu tư 

2024 - 

2025 

      

43.984  
     43.984    

Ngày 

8/8/2025, 

UBND tỉnh 

đã có quyết 

định số 

640/QĐ-

 Toàn 

bộ dự 

án  

       

43.984  
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Công an 

tỉnh 

mạng, máy chủ, thiết bị 

lưu trữu, truyền dẫn, 

phần mềm camera 

dự án Nâng cấp hệ thống 

camera và thiết bị tại 

Trung tâm chỉ huy Công 

an tỉnh Khánh Hòa; Kế 

hoạch số 2044/KH-

UBND 

UBND phê 

duyệt dự án 

Nâng cấp hệ 

thống 

camera và 

thiết bị tại 

Trung tâm 

thông tin chỉ 

huy Công an 

tỉnh Khánh 

Hòa 

8 

Nền tảng 

quản lý 

điều hành 

tích hợp trí 

tuệ nhân 

tạo của 

Công an 

tỉnh 

Công 

an tỉnh 

Xây dựng một nền tảng 

chuyển đổi số dùng 

chung, tạo môi trường 

làm việc số thuận lợi 

cho cán bộ chiến sỹ 

Công an tỉnh 

Cấp 

tỉnh, 

xã 

Căn cứ Nghị quyết số 

12-NQ/TW, ngày 

16/3/2022 của Bộ Chính 

trị khóa XIII về đẩy 

mạnh xây dựng lực 

lượng CAND thật sự 

trong sạch, vững mạnh, 

chính quy, tinh nhuệ, 

hiện đại, đáp ứng yêu 

cầu, nhiệm vụ trong tình 

hình mới; 

2025 - 

2027 
60.000 60.000   Dự án mới 

Lập báo 

cáo đề 

xuất 

chủ 

trương 

đầu tư 

dự án 

0 

7  

9 

Trung tâm 

giám sát 

và tác 

chiến an 

ninh mạng 

- Công an 

tỉnh 

Khánh 

Hòa (Giai 

đoạn 1) 

Công 

an tỉnh 

Đầu tư cho Công an 

tỉnh Khánh Hòa hệ 

thống cơ sở vật chất, 

trang thiết bị kỹ thuật 

phục vụ công tác giám 

sát đảm bảo an ninh 

mạng, phát hiện và phản 

ứng nhanh với sự kiện 

an ninh bảo mật trên 

không gian mạng cho 

Công an tỉnh Khánh 

Hòa và các hệ thống 

thông tin trọng yếu của 

các sở, ban, ngành, địa 

phương trên địa bàn 

tỉnh. Trang bị hệ thống 

phục vụ điều tra, truy 

vết trên không gian 

mạng. Trang bị hệ 

Cấp 

tỉnh 

Thực hiện chủ trương 

của Bộ Chính trị và Ban 

Chỉ đạo Trung ương 

Tổng kết việc thực hiện 

Nghị quyết số 18-

NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Hội nghị 

Trung ướng 6 khóa XII 

về việc điều chuyển, sắp 

xếp chức năng, nhiệm vụ 

bảo đảm an toàn thông 

tin mạng từ Bộ Thông tin 

và Truyền thông về Bộ 

Công an; 

Nhiệm vụ được giao Kế 

hoạch chuyển đồi số tỉnh 

Khánh hòa năm 2025 

(Kế hoạch số 2024/KH-

UBND) 

2025-2026 55.000 55.000 

Tỉnh 

đã có 

VB đề 

nghị 

Bộ 

KHCN 

xem 

xét, bố 

trí 

NSTW 

“UBND tỉnh 

đã ban hành 

Quyết đinh 

1161/QĐ-

UBND ngày 

12/9/2025 

về việc phê 

duyệt nhiệm 

vụ và dự 

toán công 

tác chuẩn bị 

đầu tư Dự 

án “Trung 

tâm giám sát 

và tác chiến 

an ninh 

mạng – 

Công an 

tỉnh Khánh 

Giai 

đoạn 

chuẩn 

bị đâu 

tư và 

thực 

hiện 

đầu tư 

27.500 
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thống máy chủ, máy 

trạm phục vụ công tác 

đào tạo, diễn tập an 

ninh mạng cho lực 

lượng chuyên trách bảo 

vệ an ninh mạng trên 

địa bàn tỉnh. Trong đó 

chú trọng đào tạo 

chuyên sâu, thực hành 

thực tế. Nội dung đầu tư 

dự kiến: Giải pháp phần 

mềm hệ thống Quản lý 

và phân tích sự kiện 

ATTT (SIEM): Năng 

lực xử lý đề xuất trung 

bình 5000 EPS (Event 

per second). Giải pháp 

phần mềm hệ thống 

Điều phối, tự động hóa 

và phản ứng an toàn 

thông tin (SOAR): bản 

quyền 05 user (tối đa 05 

user được truy cập)  

Giải pháp/phần mềm hệ 

thống theo dõi, phân 

tích lưu lượng mạng và 

phòng chống tấn công 

APT lớp mạng: 

Throughput 2000Mbps 

(Năng lực xử lý/ phân 

tích lưu lượng mạng tối 

đa 2000Mbps, không 

giới hạn sensor thu 

thập). Phần mềm phòng 

chống mã độc, phát hiện 

và phản ứng sự cố cho 

máy chủ EDR: bản 

quyền 175 thiết bị (triển 

khai tối đa cho 175 máy 

chủ). Các trang thiết bị, 

máy móc phục vụ vận 

Các Kế hoạch, Công văn, 

ý kiến chỉ đạo của Thủ 

tướng chính phủ, Bộ 

Công an, Chủ tịch 

UBND tỉnh về công tác 

phòng, chống gián điệp 

mạng, tấn công mạng, 

bảo vệ BMNN và dữ liệu 

trên KGM 

Hòa 
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hành trung tâm SOC.  

10 

Xây dựng 

Hệ thống 

thông tin 

lãnh đạo, 

chỉ đạo 

của Tỉnh 

ủy 

Văn 

phòng 

Tỉnh ủy 

Hoàn thành việc xây 

dựng và triển khai “Hệ 

thống thông tin lãnh 

đạo, chỉ đạo của Tỉnh 

ủy” cho các cơ quan 

Đảng và các đơn vị liên 

quan trên địa bàn tỉnh, 

bảo đảm kết nối, tích 

hợp, xử lý các nguồn 

thông tin, dữ liệu của 

tỉnh kịp thời, chính xác, 

phục vụ tốt cho hoạt 

động báo cáo, thống kê 

trực tuyến, phục vụ 

công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo của Tỉnh ủy và ra 

quyết định lãnh đạo 

trong hoạt động của 

Đảng bộ tỉnh 

Cấp 

tỉnh 

Nghị quyết số 45/NQ-

HĐND, ngày 11/10/2023 

của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa về chủ 

trương đầu tư dự án 

2023 - 

2025 
22.955 22.955   

Đã hoàn 

thành (đạt 

99%) 

Triển 

khai thi 

công 

phần 

mềm và 

quyết 

toán dự 

án 

0 

   

II DỰ ÁN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ 261.740 261.740 0   4.616     

11 

Xây dựng 

Hệ thống 

dữ liệu 

kinh tế 

tỉnh 

Khánh 

Hòa (Giai 

đoạn 1) 

Sở Tài 

Chính 

- Hệ thống dữ liệu kinh 

tế tỉnh Khánh Hòa 

nhằm phục vụ hoạt 

động chuyên môn của 

Sở Tài chính; tạo lập 

CSDL, quản lý, lưu trữ, 

khai thác dữ liệu của Sở 

để phục vụ quản trị, 

điều hành về kinh tế 

trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa. 

- Dự án "Xây dựng Hệ 

thống dữ liệu kinh tế 

tỉnh (Giai đoạn 1)" bao 

gồm các nội dung sau: 

+ Triển khai tạo lập dữ 

liệu số hóa phục vụ Hệ 

thống dữ liệu kinh tế: 

+ Tích hợp dữ liệu từ 

Cấp 

tỉnh, 

xã 

Năm 2025 thông qua 

nhiệm vụ "Hệ thống cơ 

sở dữ liệu kinh tế tỉnh 

Khánh Hòa (Giai đoạn 

1)" thuộc Dự án, nhiệm 

vụ CNTT, chuyển đổi số 

tiếp tục triển khai tại 

công văn số 

5331/UBND-NC&KSTT 

ngày 06/5/2025 của 

UBND tỉnh) 

2025-2026 15.000 15.000 

  

  

Lập, 

thẩm 

định, 

phê 

duyệt 

báo cáo 

đề xuất 

chủ 

trương 

đầu tư 

dự án 

4.616 
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các nguồn hình thành 

các CSDL chuyên 

ngành, chuyên đề của 

Sở Tài chính; 

+ Triển khai Hệ thống 

dữ liệu kinh tế tỉnh 

Khánh Hòa. 

12 

Trang bị 

hệ thống 

camera 

giám sát 

xử lý vi 

phạm giao 

thông trên 

các tuyến 

quốc lộ  

Công 

an tỉnh 

Xây dựng hệ thống 

camera giám sát xử lý 

vi phạm giao thông trên 

các tuyến Quốc lộ 1, 

Quốc lộ 27C,  Quốc lộ 

26 nhằm nâng cao hiệu 

quả xử lý vi phạm giao 

thông, góp phần nâng 

cao ý thức chấp hành 

luật giao thông và làm 

giảm thiểu tai nạn giao 

thông góp phần đảm 

bảo an ninh trật tự an 

toàn giao thông trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa cũ 

Cấp 

tỉnh 

Theo Văn bản chỉ đạo số 

9358/UBND-KT ngày 

21/08/2024 của UBND 

tỉnh v/v đầu tư, lắp đặt 

hệ thống giám sát xử lý 

vi phạm giao thông trên 

tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 

27C 

2025 - 

2026 
246.740 246.740   

Thông báo 

Kết luận số 

82/TB-

UBND ngày 

12/03/2025 

của UBND 

tỉnh tại cuộc 

họp thông 

qua một số 

nội dung 

trình HĐND 

tỉnh và một 

số nội dụng 

thuộc thẩm 

quyền của 

UBND tỉnh. 

Lập, 

thẩm 

định, 

phê 

duyệt 

báo cáo 

đề xuất 

chủ 

trương 

đầu tư 

dự án 

0 

   

II

I 

DỰ ÁN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI SỐ 
  

47.605 47.605 - - - 26.650    
  

13 

Đầu tự hạ 

tầng để 

triển khai 

thí điểm 

trang bị hệ 

thống 

thông tin 

quản lý 

bệnh viện 

thông 

minh, 

Bệnh án 

điện tử 

(EMR) 

cho bệnh 

viện Ung 

Sở Y tế 

Đầu tư hạ tầng CNTT, 

đảm bảo triển khai các 

hệ thống thông tin quản 

lý, ứng dụng phục vụ 

chuyển đổi số tại bệnh 

viện Ung bướu tỉnh 

Khánh Hòa đạt mức 6 

theo Thông tư 

54/2017/TT-BYT. Hạ 

tầng đáp ứng triển khai 

được Bệnh án điện tử 

tuân thủ theo Thông tư 

46/2018/TT-BYT. Hệ 

thống thông tin đảm bảo 

an toàn, đạt mức độ 2 

phù hợp với quy định 

Cấp 

tỉnh 
Kế hoạch số 2044 2025 13.350 13.350   

Lập nhiệm 

vụ và dự 

toán chuẩn 

bị đầu tư 

Toàn bộ 

dự án 
13.350 
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Bướu của Nghị định 85/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ 

14 

Đầu tự hạ 

tầng triển 

khai thí 

điểm trang 

bị hệ 

thống 

thông tin 

quản lý 

bệnh viện 

thông 

minh, 

Bệnh án 

điện tử 

(EMR) 

cho bệnh 

viện 

Yersin 

Nha Trang 

Sở Y tế 

Đầu tư hạ tầng CNTT, 

đảm bảo triển khai các 

hệ thống thông tin quản 

lý, ứng dụng phục vụ 

chuyển đổi số tại bệnh 

viện Yersin Nha Trang 

đạt mức 6 theo Thông 

tư 54/2017/TT-BYT; 

đáp ứng triển khai được 

Bệnh án điện tử tuân 

thủ theo Thông tư 

46/2018/TT-BYT của 

Bộ Y tế. Hệ thống 

thông tin đảm bảo an 

toàn, đạt mức độ 2 phù 

hợp với quy định của 

Nghị định 85/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ 

Cấp 

tỉnh 
Kế hoạch số 2044 2025 13.300 13.300   

Lập nhiệm 

vụ và dự 

toán chuẩn 

bị đầu tư 

Toàn bộ 

dự án 
13.300 

   

15 

Đầu tư và 

phát triển 

Thư viện 

tỉnh theo 

mô hình 

thư viện số 

và thư 

viện tự 

động hóa 

Thư 

viện 

tỉnh (Sở 

VHTT

DL tỉnh 

Khánh 

Hòa) 

Xây dựng Thư viện tỉnh 

Khánh Hòa trở thành 

trung tâm thông tin số 

hiện đại, phục vụ công 

tác nghiên cứu, học tập, 

phát triển văn hóa đọc 

và chuyển đổi số cộng 

đồng. Hiện đại hóa hạ 

tầng CNTT, hình thành 

hệ thống thư viện số 

đồng bộ, kết nối liên 

thông các thư viện địa 

phương, quốc gia. Phát 

triển các nền tảng số 

phục vụ hoạt động 

nghiệp vụ, số hóa tài 

nguyên, tích hợp cơ sở 

dữ liệu, nâng cao hiệu 

quả quản lý và phục vụ 

Cấp 

tỉnh 

Nghị quyết số 57-

NQ/TW ngày 

22/12/2024 của Bộ 

Chính trị về đột phá phát 

triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số quốc 

gia; Nghị quyết số 48-

NQ/TU ngày 20/02/2025 

của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh thực hiện Nghị 

quyết số 57-NQ/TW 

ngày 22/12/2024 của Bộ 

Chính trị về đột phá phát 

triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số quốc 

gia; Quyết định số 

1426/QĐ-UBND ngày 

2025 - 

2027 
20.955 20.955     

Lập, 

thẩm 

định, 

phê 

duyệt 

báo cáo 

đề xuất 

chủ 

trương 

đầu tư 

dự án 

0     
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người dân. Tạo không 

gian học tập, trải 

nghiệm công nghệ, tra 

cứu và đọc sách hiện 

đại phục vụ công chúng, 

phù hợp với mô hình 

chính quyền số, xã hội 

số 

29/5/2025 của UBND 

tỉnh ban hành Khung 

kiến trúc số tỉnh Khánh 

Hòa, phiên bản 4.0; Kế 

hoạch số 7817/KH-

UBND ngày 19/6/2025 

của UBND tỉnh về thực 

hiện phong trào “Bình 

dân học vụ số” trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa 

  
TỔNG CỘNG  (I, II, III)  1.026.219 1.026.219 0   115.903   

  

 

Tổng số dự án:     15 

Nhu cầu kinh phí năm 2025:    115.903 

Số dự án mới:     3 

 

 

 


